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ĐỀ ÁN  
Nhiệm vụ và giải pháp phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế thành phố Hải Phòng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

PHẦN MỞ ĐẦU

I-SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

- Việt Nam đang ở trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, đối mặt với những cơ hội và thách thức to lớn. Với mô hình tăng trưởng theo chiều rộng dựa trên cơ sở tăng vốn đầu tư, khai thác các lợi thế về tài nguyên và sức lao động, nền kinh tế Việt Nam chưa đảm bảo nền tảng cho sự phát triển nhanh, bền vững và không thích ứng với bối cảnh khoa học và công nghệ phát triển như vũ bão, toàn cầu hoá trở thành xu hướng tất yếu, cạnh tranh quốc tế ngày càng gay gắt. 

-
Thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đến năm 2020 là giai đoạn có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển của Việt Nam, đang đặt ra những yêu cầu to lớn cho sự phát triển khoa học và công nghệ. Kinh tế nước ta phải chuyển sang thời kỳ phát triển mới dựa vào những ngành công nghiệp sử dụng công nghệ cao, nông nghiệp năng suất cao và dịch vụ chất lượng cao; tốc độ tăng GDP chủ yếu từ tăng năng suất lao động, trong đó khoa học và công nghệ  đóng vai trò then chốt và quyết định. 

- Ngày 01/11/2012, Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) đã ban hành  Nghị quyết số 20-NQ/TW về “Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. 

- Ngày 16/5/2013,  Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố (khóa XIV) đã ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TU về "Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế thành phố Hải Phòng đến năm 2020, tầm nhìn 2030".
- Nhằm thể chế hóa các Nghị quyết của Trung ương  Đảng, Thành uỷ về phát triển Khoa học và Công nghệ, Uỷ ban nhân dân thành phố xây dựng Đề án trình Hội đồng nhân dân thành phố khoá XIV, kỳ họp thứ 6 bàn và ra Nghị quyết về "Nhiệm vụ và giải pháp phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế thành phố Hải Phòng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030". 

II-CĂN CỨ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN 
- Nghị quyết số 32-NQ/TW ngày 05/8/2003 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước.

- Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.
- Quyết định số 1448/QĐ-TTg ngày 16/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Hải Phòng đến 2025 và tầm nhìn đến năm 2050.

- Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về “Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. 
- Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ XIV.
- Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 16/5/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố (khóa XIV) về "Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế thành phố Hải Phòng đến năm 2020, tầm nhìn 2030".
- Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 12/12/2012 Kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân thành phố khóa XIV về Chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2013.
- Quyết định số 2204/QĐ-TTg ngày 06/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2011-2015.
- Quyết định số 667/QĐ- TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình Đổi mới công nghệ Quốc gia năm đến 2020.

- Quyết định số 712/QĐ-TTg ngày 21/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình quốc gia Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020.
- Quyết định số 2457/QĐ-TTg ngày 31/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020.

- Các nghị quyết, chiến lược, đề án, quy hoạch phát triển chuyên ngành trong các lĩnh vực công nghiệp, giao thông, bưu chính - viễn thông, công nghệ thông tin, nông nghiệp và phát triển nông thôn, tài nguyên và môi trường, y tế, giáo dục - đào tạo, quản lý và phát triển đô thị, kinh tế biển, kinh tế dịch vụ, quốc phòng và an ninh, phát triển nhân lực,... đã được thành phố ban hành hoặc phê duyệt. 
PHẦN THỨ NHẤT

THỰC TRẠNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 
I. THỰC TRẠNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
1. Về hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ 
Từ năm 1996 đến năm 2012 thành phố đã triển khai 551 nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố, với kinh phí ngân sách cấp là 91.327.853.000 đồng. Qua kết quả triển khai, đã tạo ra trên 20 luận cứ khoa học, 80 mô hình áp dụng tiến bộ kỹ thuật, 357 giải pháp kỹ thuật mới, công nghệ mới, 48 sản phẩm mới, lựa chọn được 11 loại giống cây trồng, vật nuôi có hiệu quả kinh tế cao đưa vào sản xuất.

Các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của thành phố được chỉ đạo theo phương châm lấy ứng dụng là chính tập trung giải quyết những nhiệm vụ quan trọng của các ngành, các cấp, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, góp phần vào việc nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả lao động trong các lĩnh vực xã hội và nhân văn, điều tra cơ bản và bảo vệ môi trường, công nghiệp, nông nghiệp, thủy sản, chăm sóc sức khoẻ nhân dân. Với những nội dung nghiên cứu đa dạng, xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, tập trung vào nghiên cứu ứng dụng, đã tham gia đóng góp cho việc xây dựng và trình Thành ủy, Hội đồng nhân dân thành phố ban hành Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình nghiên cứu khoa học phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; Cung cấp luận cứ khoa học cho nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo phát triển thành phố; nâng cao năng lực chẩn đoán và điều trị, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cộng đồng; nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả lao động trong các lĩnh vực sản xuất. Nhiều kết quả nghiên cứu đã mở ra hướng đi mới, phát triển sản xuất của doanh nghiệp, giải quyết việc làm cho người lao động, tăng sản lượng và chất lượng sản phẩm hàng hóa, thay thế hàng nhập khẩu...

Cụ thể:

1.1. Lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn.

Đã triển khai 99 nhiệm vụ (chiếm 17,9% trong tổng số nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố); Các kết quả nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực KHXH&NV kịp thời cung cấp những luận cứ khoa học để hình thành các chủ trương và chính sách đồng bộ của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố. Do gắn với những vấn đề cấp thiết của các ban ngành và thành phố nên hầu hết các đề tài đã được đưa vào ứng dụng trong thực tiễn, nhiều đề tài đã tạo lập các luận cứ khoa học mang tầm chiến lược, có ý nghĩa lớn, phục vụ cho hoạch định chủ trương, đường lối, chính sách của đảng bộ, chính quyền các cấp, các ngành.

Các nghiên cứu về xã hội nhân văn đã tập trung nghiên cứu mô hình quản lý nhà nước về hoạt động đối ngoại, những giải pháp phát triển kinh tế trang trại, đẩy mạnh cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước, thu hút đầu tư nước ngoài, giải pháp đẩy mạnh hoạt động nhân đạo xã hội, vấn đề trẻ em lang thang, giải pháp thực hiện dân chủ ở nông thôn, giải pháp thúc đẩy phát triển thị trường KH&CN, dự báo giáo dục phổ thông tạo luận cứ xây dựng chiến lược giáo dục của thành phố… Bên cạnh đó, các ban ngành, đoàn thể trong thành phố, nhất là các Ban của Đảng đã tập trung nghiên cứu vấn đề cải cách hành chính, giải pháp đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ cơ sở về công tác khoa giáo, công tác thanh niên, đổi mới công tác tư tưởng trong tình hình mới, luận cứ cho các giải pháp về công tác tôn giáo, mô hình hoạt động công đoàn khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, đổi mới mô hình hoạt động công chứng nhà nước, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thanh tra nhà nước. 


Các vấn đề bảo tồn, khai thác và phát huy các giá trị truyền thống trên địa bàn và Hải Phòng học đã được quan tâm nghiên cứu thông qua các đề tài về xác định hệ thống giá trị khảo cổ học đảo Cát Bà phục vụ phát triển kinh tế xã hội huyện đảo; hệ thống hoá các di tích văn hoá, khảo cổ, lịch sử tiêu biểu từ đó có giải pháp bảo tồn, khai thác, phát huy giá trị truyền thống phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Các nghiên cứu tập trung tạo luận cứ khoa học và nghiên cứu biên tập 04 bộ Lịch sử Hải Phòng.


Các nhiệm vụ còn tập trung nghiên cứu 3 nhóm vấn đề trọng tâm trong quốc phòng - an ninh, đó là: luận cứ, mô hình, giải pháp xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc về quốc phòng - an ninh gắn với sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố; các giải pháp xây dựng và phát triển tiềm lực quốc phòng - an ninh; một số nghiên cứu cơ bản về quốc phòng – an ninh như quản lý nhà nước về quốc phòng địa phương, giải pháp an ninh chính trị nội bộ, chống diễn biến hoà bình, bạo loạn lật đổ, vấn đề an ninh nông thôn.


Đã triển khai nhiều nhiệm vụ nghiên cứu phục vụ đánh giá tổng kết việc thực hiện, xây dựng các Nghị quyết của Đảng. Trong đó nổi bật là Chương trình nghiên cứu khoa học cấp thành phố phục vụ nghiên cứu, biên soạn dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XIII Đảng bộ thành phố (Chương trình 46); Chương trình được thực hiện dưới hình thức 7 chuyên đề nghiên cứu với 30 chuyên đề nhánh với tổng kinh phí trên 2 tỷ đồng. Kết quả nghiên cứu của chương trình góp phần tổng kết sâu sắc thực tiễn việc thực hiện một số vấn đề lớn, quan trọng trong các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và công tác vận động nhân dân của Đảng bộ thành phố 5 năm 2001 - 2005 do Nghị quyết Đại hội XII thành phố đã đề ra; đồng thời đề xuất xây dựng các quan điểm, mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu  phát triển thành phố giai đoạn 2006-2010.

Năm 2006 Thành uỷ đã quyết định cho triển khai Chương trình nghiên cứu khoa học cấp thành phố phục vụ triển khai Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ thành phố (Chương trình 02). Với 9 chuyên đề do các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ, Uỷ viên Thành uỷ chủ trì, triển khai trên 40 chuyên đề nhánh, với tổng kinh phí gần 3 tỷ đồng. Từ kết quả nghiên cứu, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành 9 Nghị quyết chuyên đề phục vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố.
Nhằm thực hiện chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới, năm 2012, thành phố đã phê duyệt Chương trình KH&CN phục vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hải Phòng đến năm 2020; theo đó các nhiệm vụ tập trung vào nghiên cứu Xây dựng các luận cứ khoa học, đề xuất các cơ chế, chính sách phục vụ xây dựng nông thôn mới; Xây dựng và áp dụng các giải pháp khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới. 
 1.2. Lĩnh vực điều tra cơ bản và bảo vệ môi trường

Đã triển khai 51 nhiệm vụ (chiếm 9,25% so với tổng số nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố). Các nhiệm vụ tập trung vào Điều tra, đánh giá về nguồn tài nguyên, xây dựng luận cứ khoa học cho phát triển kinh tế - xã hội. Điều tra, đánh giá diễn biến chất lượng môi trường và hệ sinh thái. Nghiên cứu các giải pháp sử dụng hợp lý tài nguyên; nâng cao hiệu quả bảo vệ, tôn tạo môi trư​ờng và hệ sinh thái, phát triển bền vững trong nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, công nghiệp, phát triển đô thị. Nghiên cứu bảo vệ nguồn gen và các nguồn lợi quý hiếm, luận cứ xây dựng các khu bảo tồn nhằm bảo vệ đa dạng sinh học , trọng tâm là vùng đảo Cát Bà. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sạch, công nghệ ít chất thải, tiết kiệm năng lượng, phát triển các mô hình sản xuất sạch hơn. Nghiên cứu sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời, sức gió…, ứng dụng các công nghệ hiện đại, kỹ thuật mới trong xử lý ô nhiễm, bảo vệ môi trường.

Các nhiệm vụ hầu hết đã tạo lập các luận cứ khoa học mang tầm chiến lược, có ý nghĩa lớn, phục vụ cho hoạch định chủ trương, đường lối, chính sách của đảng bộ, chính quyền các cấp, các ngành. Đặc biệt được sử dụng làm căn cứ xây dựng quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường của thành phố đến 2010 và 2020; căn cứ để xây dựng các báo cáo nghiên cứu cứu khả thi của các dự án đầu tư.

Một số hướng nhiệm vụ trọng tâm đã được thực hiện: Tập trung đánh giá hiện trạng và nghiên cứu đề xuất các giải pháp bảo vệ và sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên của thành phố như đánh giá nguồn nước ngầm tại Cát Bà; nghiên cứu các giải pháp thu trữ nước ngọt và các giải pháp bảo vệ môi trường phục vụ phát triển bền vững tại đảo Bạch Long Vỹ; nghiên cứu dự báo quá trình động lực, sự vận chuyển bùn cát, bồi tụ, xói lở vùng ven biển cửa sông Văn Úc phục vụ phát triển hệ thống cảng, bến; hiện trạng vấn đề khai thác đá vôi và các giải pháp bảo vệ, giữ gìn cảnh quan thiên nhiên, các di sản văn hoá và đảm bảo an ninh quốc phòng; bảo vệ sự đa dạng sinh thái và các nguồn gen quý hiếm tại khu dự trữ sinh quyển và Vườn Quốc gia Cát Bà; lượng giá kinh tế tài nguyên một số hệ sinh thái và đề xuất các giải pháp phát triển bên vững; dự báo sự lan truyền, tích tụ của một số chất gây ô nhiễm khu vực cửa sông ven biển, quản lý tổng hợp vùng bờ,... 


1.3.Lĩnh vực công nghiệp 

Do đặc thù đòi hỏi vốn lớn và lấy ứng dụng là chính, hoạt động nghiên cứu triển khai trong lĩnh vực công nghiệp chủ yếu được thực hiện thông qua các dự án sản xuất thử – thử nghiệm, dự án ứng dụng. Đã triển khai 88 nhiệm vụ (chiếm 15,9% tổng số nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố). Các nhiệm vụ tập trung vào việc tạo ra một số sản phẩm mới, nâng cao chất lượng sản phẩm đặc thù, truyền thống của Hải Phòng, sáng tạo, hoàn thiện công nghệ nội sinh, làm chủ và thích nghi công nghệ nhập ngoại.


Với sự hỗ trợ của các nhiệm vụ cấp thành phố, một số đơn vị sản xuất đã tạo ra được các sản phẩm mới hoặc nâng cấp sản phẩm truyền thống, đủ sức cạnh tranh với thị trường trong nước hoặc khu vực, thay thế hàng nhập ngoại như sơn tầu biển cao cấp theo công nghệ Nhật Bản của Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng; sản xuất chân vịt tàu thuỷ đường kính lớn (trên 2m) bằng lò trung tần của Công ty cổ phần Đúc đồng; các loại cân điện tử đến 60 tấn của Công ty cổ phần Cân Hải Phòng; đệm chống va đập tàu thuyền theo tiêu chuẩn Nhật Bản, ống mềm cao su phục vụ nạo vét sông biển của Công ty cổ phần Cao su nhựa; máy nghiền xa luân phục vụ công nghệ sản xuất gạch từ đất đồi của Công ty cổ phần cơ khí An Biên. Sản xuất thử đầu phát đĩa hình DVD, VCD có tỷ lệ nội địa trên 40% mang thương hiệu Việt Nam.. 

Bằng việc tiếp thu công nghệ chuyển giao của nước ngoài kết hợp với các đề tài nghiên cứu và dự án sản xuất thử nghiệm trong nước (trong đó bao gồm cả các dự án KH&CN cấp Nhà nước), ngành đóng tàu thành phố đã có một bước tiến xa, với việc đóng mới các tàu trọng tải lớn tới trên 50.000 tấn cho các khách hàng trong và ngoài nước. Ngành công nghiệp sản xuất ô tô non trẻ của thành phố đã sản xuất được những loại xe chuyên dụng như xe tải nhẹ tự đổ, xe du lịch 7 chỗ, xe đông lạnh phục vụ cho thị trường các tỉnh từ Bắc vào Nam nhờ có việc mạnh dạn đầu tư tiếp thu công nghệ mới thông qua các hợp đồng chuyển giao công nghệ (Công ty TNHH Ô tô Hoa Mai; Công ty TNHH Thương mại Hoàng Huy; Công ty TNHH ôtô BENDE -Việt Nam thuộc tổng công ty Thuỷ sản Hạ Long; Công ty cổ phần Thương mại, Dịch vụ và Kho vận Hải Phòng, Công ty cổ phần thép VINAKANZAI, công ty TNHHMTV chế tạo thiết bị và đóng tầu Hải Phòng). Nhiều doanh nghiệp sản xuất thép, xi măng, ống nhựa cao cấp và cỡ lớn cũng đã mở rộng quy mô sản xuất, ra được các sản phẩm mới có chất lượng cao thông qua việc tiếp nhận chuyển giao công nghệ từ nước ngoài.


- Trong lĩnh vực công nghệ thông tin, đã tập trung vào các nghiên cứu trong kỹ thuật viễn thông, ứng dụng kỹ thuật tin học vào công tác quản lý hành chính Nhà nước. Đã triển khai tương đối đồng bộ Chương trình công nghệ thông tin tại Văn phòng UBND thành phố, Văn phòng Thành uỷ và một số ngành quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả của công tác quản lý, điều hành. Trong khảo sát, thiết kế và lập dự toán xây dựng, các nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật tin học thực sự góp phần hiện đại hóa và nâng cao hiệu quả. Một số kết quả nổi bật đã và đang được ứng dụng trong thực tiễn như: Nghiên cứu lập trình phần mềm CNC Control ứng dụng vào điều khiển CNC máy phay trục đứng. Thiết kế, chế tạo thiết bị cắt plasma CNC cỡ nhỏ phục vụ công nghiệp đóng tàu. Xây dựng và hòan thiện hệ thống thông tin khai báo hải quan từ xa tại Cục Hải quan thành phố Hải Phòng; Nghiên cứu xây dựng Phần mềm cổng lõi phục vụ xây dựng Công thông tin điện tử thành phố; Ứng dụng phần mềm Elist trong quản lý đất đai trên địa bàn thành phố…

- Trong lĩnh vực vật liệu mới, nhiều đề tài, dự án đã thành công với những sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao như hỗn hợp vật liệu chống cháy, bê tông nhẹ 3 lớp, phao ngăn dầu dự phòng, vật liệu mới thay thế gỗ, bê tông cốt kim, vật liệu compozit đã được ứng dụng để cải tạo hệ thống thoát nước hai bên bờ hồ Tam Bạc; vật liệu trải đường nhiệt dẻo phản quang... 


- Trong lĩnh vực điện tử, tự động hóa, đã triển khai một số đề tài nghiên cứu kỹ thuật có hiệu quả như sản xuất radio phục vụ miền núi, máy thu trực canh phục vụ phòng chống thiên tai, nghiên cứu ứng dụng PLC (bộ điều khiển lập trình được) trong hệ thống báo giờ trường học, tự động hoá điều khiển tàu thuỷ và tự động đóng cắt theo chương trình hệ thống điện chiếu sáng đường 5. Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật điện tử để nâng cấp các loại cân cơ khí hiện có thành cân cơ - điện tử và sản xuất cân điện tử từ 50 - 60.000kg. Nghiên cứu thiết kế chế tạo thiết bị điều khiển dạng PC ON CHIP, ứng dụng vào hệ thống điều khiển tự động máy ép nhựa 250 tấn.

1.4. Lĩnh vực nông nghiệp: 
Đã triển khai 164 nhiệm vụ (chiếm 29,8% tổng số nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố). Việc nghiên cứu và áp dụng những tiến bộ khoa học công nghệ, trong đó từng bước ứng dụng có hiệu qủa công nghệ sinh học trong lai tạo, sản xuất giống cây trồng chất lượng cao, góp phần làm thay đổi mạnh về năng suất và chất lượng các sản phẩm cây trồng, vật nuôi, góp phần tích cực vào việc chuyển dịch cơ cấu sản xuất theo hướng tăng hiệu quả kinh tế trên đơn vị diện tích đất nông nghiệp của Hải Phòng. Kết quả các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã và đang được áp dụng khá rộng rãi .

Trên 30 giống cây trồng, vật nuôi đã được thử nghiệm đưa vào sản xuất; một số giống đã cho năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế cao, phù hợp với điều kiện của địa phương và góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn Hải Phòng. Đặc biệt, đã tiếp thu áp dụng công nghệ sản xuất hạt giống lúa lai F1 với hàng chục tổ hợp lai có quy mô 500 - 600ha giúp nông dân chủ động giống lúa lai chất lượng tốt, giả rẻ hơn 30% so với giống nhập , mở rộng diện tích gieo cấy giống lúa lai trên 20% diện tích. Triển khai thực nghiệm thành công 20 tổ hợp lúa lai, đặc biệt đã thành công trong việc duy trì dòng bố, mẹ để sản xuất hạt giống lúa lai F1 với 10 tổ hợp. Khảo nghiệm các giống lúa mới theo vùng sinh thái, tuyển chọn được trên 20 giống mới để đưa vào sản xuất. Xây dựng các mô hình khuyến cáo nông dân gieo cấy các giống lúa thuần chất lượng cao mang lại thu nhập gấp 1,3 - 1,8 lần so với lúa thường. 
Nghiên cứu áp dụng rộng rãi các biện pháp và mô hình canh tác tiên tiến, xây dựng các mô hình ứng dụng tiến bộ KH&CN hiệu quả cao, mở rộng diện tích cây ăn quả, hoa, cây cảnh đã góp phần phục vụ chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hoá.
Trong chăn nuôi, tập trung nghiên cứu lựa chọn các giống gia súc, gia cầm với mô hình nuôi phù hợp đạt hiệu quả cao bằng việc ứng dụng công nghệ sinh học; Tiếp cận công nghệ lai tạo giống mới dần thay thế các giống cũ kém chất lượng. Nghiên cứu áp dụng các phương thức chăn nuôi công nghiệp, kinh tế trang trại, gia trại gắn với công nghiệp chế biến, sản xuất hàng hoá và phục vụ xuất khẩu. Nghiên cứu các biện pháp thích hợp, nâng cao hiệu quả phòng trị một số bệnh điển hình, mới cho gia súc gia cầm. 
Các nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong lĩnh vực nông nghiệp cũng được tập trung nghiên cứu các cơ chế, giải pháp nhằm chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, chuyển dịch kinh tế các vùng sản xuất lúa năng suất thấp để nâng cao giá trị sản phẩm, vùng sản xuất rau an toàn; Xây dựng các mô hình, ứng dụng cơ giới hoá trong sản xuất nông nghiệp; các giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ phục vụ nông nghiệp nông thôn...
 Công nghệ sinh học đã được nghiên cứu ứng dụng trong một số đề tài phục vụ nông nghiệp và xử lý ô nhiễm như dự án nuôi cấy mô tế bào thực vật, sử dụng chế phẩm sinh học EM trong trồng trọt, bảo vệ môi trường, nghiên cứu công nghệ enzim để sản xuất thức ăn cho gia súc gia cầm và nuôi tôm; sử dụng thuốc phòng trừ sâu bệnh sinh học, vác xin sinh học trong phòng bệnh gia súc, gia cầm. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất giống lúa lai, lợn lai, gà lai, ngan lai, các loại cây ăn quả...

1.5. Lĩnh vực thuỷ sản: 

Triển khai 77 nhiệm vụ (chiếm 13,9% tổng số nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố). Những thành tựu công nghệ mang tính đột phá đạt được trong thời gian qua tập trung chủ yếu vào lĩnh vực sản xuất giống mới; kết quả của việc ứng dụng KH&CN là đã nghiên cứu và nhân giống thành công nhiều loài thủy sản như tôm sú, tôm rảo, tôm he Nhật Bản từ nguồn tự nhiên, cá Song, cá Giò, cá Vược, cá bớp, cua biển... mở ra triển vọng đưa Hải Phòng thành trung tâm giống thủy sản của khu vực miền Bắc. Các nhiệm vụ tập trung nghiên cứu cải tiến kỹ thuật nuôi trồng với các mô hình phù hợp, năng suất cao như nuôi tôm sú công nghiệp, tôm sú trong vùng nước nhạt, mô hình nuôi tôm sú kết hợp bảo vệ môi trường sinh thái, tôm càng xanh, tôm rảo, cua lông; nuôi các giống, loài thuỷ sản kinh tế nước ngọt như cá rô phi vằn đơn tính, cá chim trắng nước ngọt, bổ sung một số đối tượng vào nuôi trồng cho các thuỷ vực khác nhau; 


Nhờ kết quả đề tài nghiên cứu cấp thành phố, lần đầu tiên ở Việt Nam đã cho tôm rảo đẻ nhân tạo thành công, góp phần chủ động cung cấp giống tôm rảo cho các vùng nuôi ở Hải Phòng và một số địa phương miền Bắc, kết quả nghiên cứu đã được nhận giải nhì giải thưởng VIFOTEC năm 2000. Chủ động được công nghệ sản xuất nhân tạo giống cá Bớp, Tu Hài, Bào ngư chín lỗ và một số giống cá nước ngọt và nước mặn có gía trị kinh tế cao, có khả năng cung cấp con giống cho các cơ sở sản xuất không chỉ ở trên địa bàn thành phố mà ở các địa phương khác...

Các kết quả nghiên cứu về bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản và nghề cá cũng được quan tâm và bước đầu phát huy tác dụng tích cực. Những nghiên cứu về cải tiến kỹ thuật, công cụ đánh bắt và các giải pháp nâng cao hiệu quả đánh bắt hải sản, mô hình khai thác, công nghệ khai thác xa bờ bước đầu đã mang lại hiệu quả, được đánh giá cao, mở ra một hướng mới cho việc thực hiện chủ trương khai thác xa bờ của Nhà nước.
Nghiên cứu sản xuất thức ăn công nghiệp phục vụ nuôi trồng thuỷ sản; nghiên cứu ứng dụng công nghệ chế biến thuỷ sản; bảo tồn nguồn lợi thuỷ sản quý hiếm và phòng tránh tác hại của môi trường, bệnh tật đối với các loài hải sản cũng được quan tâm đầu tư. Qua các kết quả nghiên cứu đã góp phần gia tăng giá trị thuỷ sản, phục vụ xuất khẩu, dần đưa hoạt động nuôi trồng và đánh bắt thuỷ sản trở thành nghề mũi nhọn trong chiến lược phát triển kinh tế biển.

Ngoài ra, Chương trình KH&CN phục vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hải Phòng đến năm 2020 tập trung vào hỗ trợ xây dựng: các Mô hình phát triển nông nghiệp ven đô; mô hình nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái, theo hướng khai thác thế mạnh riêng của từng vùng như sản xuất rau an toàn, vùng hoa, cây cảnh nhà vườn, vùng lúa hàng hóa chất lượng cao, vùng cây ăn quả đặc sản, vùng chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản tập trung. Mô hình bảo quản, chế biến nông sản và tổ chức sản xuất nông nghiệp hàng hóa. Các mô hình ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ sơ chế, bảo quản và chế biến; hình thành các tổ đội chuyên sâu trong sản xuất. Mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao kết hợp với cơ giới hóa nông nghiệp. Tập trung xây dựng các mô hình ứng dụng các tiến bộ khoa học - công nghệ sản xuất giống; chế phẩm sinh học; tiến bộ kỹ thuật trong trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản để nâng cao năng suất, sản lượng, chất lượng sản phẩm và hiệu quả sản xuất; trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản theo kỹ thuật VietGAP, VietGAHP tại các vùng sản xuất hàng hóa tập trung; các mô hình ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất...
1.6. Lĩnh vực Y – Dược:


Đã triển khai 72 nhiệm vụ (chiếm 13,1% tổng số nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố). Các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực Y – dược được triển khai theo mục tiêu và nội dung của chương trình khoa học và công nghệ phục vụ chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ cộng đồng, tập trung vào các vấn đề: Nghiên cứu ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật và công nghệ mới trong y học hiện đại để nâng cao năng lực chuẩn đoán và điều trị, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cộng đồng, tổng kết thực tiễn, đề xuất các mô hình, giải pháp phòng chống và điều trị các bệnh, dịch nguy hiểm phổ biến ở Hải Phòng, nghiên cứu mô hình và các giải pháp tăng cường chăm sóc và bảo vệ bà mẹ, trẻ em; ứng dụng y học công nghệ kỹ thuật cao, và y tế cộng đồng, nâng cao năng lực chẩn đoán và điều trị. Hầu hết các kết quả nghiên cứu được đánh giá, nghiệm thu và đưa vào áp dụng trong thực tiễn mang lại hiệu quả cao. Một số thành tựu khoa học trong lĩnh vực y học lần đầu tiên được áp dụng thành công trên địa bàn thành phố, phục vụ bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ cộng đồng (Kỹ thuật ghép thận tự thân trên người, kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm; kỹ thuật phân tích ADN phục vụ xây dựng tàng thư ADN nhận dạng cá thể người tại Hải Phòng...).
2. Về đổi mới và nâng cao trình độ công nghệ.  
Các doanh nghiệp đã quan tâm đổi mới, nâng cao trình độ công nghệ. Chủ trương thực hiện cơ cấu công nghệ kết hợp nhiều trình độ, gắn hiệu quả kinh tế – xã hội với bảo vệ môi trường trong hoạt động đổi mới và nâng cao trình độ công nghệ đã được quan tâm. 

Nhìn chung  nhiều chỉ tiêu quan trọng tác động lớn đến trình độ công nghệ đã được nâng lên và cao hơn nhiều bình quân chung cả nước. Tuổi trung bình của thiết bị là 11,59; tốc độ đổi mới giá trị thiết bị đạt 10,76% %/năm; tỷ trọng giá trị thiết bị hiện đại chiếm 43,98%; tỷ lệ cán bộ có trình độ đại học trở lên trong các doanh nghiệp  là 14,17% (trong đó trên đại học 0,27%)...

Tỷ trọng vốn đầu tư mở rộng, phát triển sản xuất, đổi mới thiết bị công nghệ ở các doanh nghiệp tăng nhanh, trình độ công nghệ của thành phố được nâng lên một bước. Tỷ trọng công nghệ, thiết bị tiến tiến trong các dự án đầu tư chiếm trên 60%, có một số lĩnh vực đến 90%. Các thiết bị, công nghệ được đầu tư chủ yếu có xuất xứ từ các nước công nghiệp và các nước đang phát triển, tỷ lệ thiết bị điều khiển tự động và bán tự động ngày càng tăng. Một số công nghệ tiên tiến, hiện đại trên thế giới cùng với trình độ quản lý cao của đội ngũ cán bộ doanh nghiệp, trình độ tay nghề của công nhân theo các chuẩn mực quốc tế đã được áp dụng tại Hải Phòng. 
Chỉ tiêu năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP) của thành phố được cải thiện, đóng góp vào GDP thành phố tương đối khá, giai đoạn 2000-2010 đạt bình quân 26,9%. (Bình quân chung cả nước là 19,95%, các nước phát triển là trên 50%, các nước đang phát triển là 20-30%). 
Tuy nhiên , trình độ công nghệ còn thấp ,tỷ trọng thiết bị hiện đại chưa cao, chi phí nguyên vật liệu và năng lượng trong sản phẩm còn cao . Sản phẩm được sản xuất trong các cơ sở áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế  còn ít . Tỷ lệ công nhân lành nghề chưa cao.

Nhiều lĩnh vực công nghệ đã được đổi mới bằng nhiều phương thức và quy mô khác nhau, nhưng những đổi mới này chưa cơ bản, tự phát, chưa dựa trên những luận cứ mang tính chiến lược, chất lượng đổi mới chưa cao, hiệu quả của quá trình đổi mới còn thấp, một số doanh nghiệp bị thua lỗ. Sự hỗ trợ của nhà nước còn hạn chế. Việc nhập các thiết bị, công nghệ lạc hậu, không đồng bộ, kém hiệu quả đã làm ảnh hưởng xấu đến năng suất lao động, chất lượng sản phẩm và môi trường sinh thái.

Cụ thể:
2.1. Hiện trạng trình độ công nghệ: 

a) Một số chỉ tiêu chủ yếu:


- Tốc độ đổi mới thiết bị giai đoạn 2006- 2011 là 10,76%/năm, thấp hơn nhiều so với giai đoạn 1990 - 1995 (25,71%/năm) và xấp xỉ giai đoạn 1996 - 2000 (10,64%/năm). Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2005-2008 là 10-11%/năm.

- Tỷ trọng thiết bị hiện đại là 43,98%. Tỷ trọng này tương đương so với năm 1995 (45,7%), cao hơn năm 2000 (37,49%) và cao hơn trung bình của cả nước (20 – 35%). (bình quân cả nước mức độ hiện đại chỉ có 10%, mức trung bình chiếm 38%, lạc hậu và rất lạc hậu chiếm 52%. Đặc biệt ở khu vực sản xuất nhỏ, thiết bị ở mức lạc hậu và rất lạc hậu chiếm tới 70%) .

- Tuổi trung bình của thiết bị là 11,59 năm cao hơn so với năm 1995 và 2000 (1995: 6,4; năm 2000: 10,62). Tuổi trung bình thấp nhất là các lĩnh vực khách sạn, du lịch,  bưu chính viễn thông đây là các lĩnh vực  mới phát triển và đang trong xu thế đổi mới thiết bị nhanh. Tuổi trung bình cao nhất thuộc về các nhóm ngành đóng tầu, dịch vụ công ích, cơ khí. 


- Mức hao mòn của thiết bị là 48,64%, cao hơn so với  năm 1995 (20,27%) và 2000 (41,26%). 

- Các thiết bị công nghệ được đầu tư chủ yếu có xuất xứ từ các nước công nghiệp và các nước đang phát triển (các nước công nghiệp chiếm 42%, các nước đang phát triển chiếm 35%, Việt nam sản xuất 23%). Tỷ lệ thiết bị lạc hậu chiếm 10,24%, trung bình và khá chiếm 68,82%, thiết bị tiên tiến chiếm 20,94%. 
b) Về tỷ lệ giá trị sản phẩm công nghệ cao trong tổng GDP:

- Hiện nay, trên địa bàn thành phố có 104 doanh nghiệp có tiềm năng hoạt động trong lĩnh vực công nghệ cao, trong số đó có 29 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Hầu hết các doanh nghiệp đều đầu tư công nghệ, thiết bị từ nước ngoài. Các công nghệ và thiết bị được đầu tư có tính tự động hóa và đảm bảo các vấn đề về môi trường. Các sản phẩm được tạo ra có tính cạnh tranh cao trên thị trường trong , ngoài nước. Các ngành sản xuất chính bao gồm: Sản xuất lắp rắp các linh kiện điện tử; sản xuất lắp ráp linh kiện của ô tô; công nghệ sinh học; công nghệ vật liệu mới (composite); dược phẩm; công nghệ tàu biển, hàng hải; công nghệ thân thiện với môi trường… 

- Thực tế phát triển công nghệ cao của Hải Phòng vẫn còn khoảng cách khá xa so với các mục tiêu phấn đấu, việc nâng tỷ lệ giá trị sản phẩm công nghệ cao trong tổng GDP của thành phố từ 6,3% hiện nay lên 45% theo mục tiêu phấn đấu là một thách thức lớn. Kinh phí ngân sách giành cho  phát triển công nghệ cao còn rất hạn chế. Tuy nhiên, đây là một nhiệm vụ cấp bách, là giải pháp sống còn đối với phát triển kinh tế của thành phố, đồng thời, đây cũng sẽ là mục tiêu chính cần được đánh giá và nghiên cứu cụ thể trong đề án này.

c) Về tình hình kinh phí phục vụ nghiên cứu - phát triển trên doanh thu trong các doanh nghiệp:
- 10% doanh nghiệp được điều tra giành  (1%; (trong những doanh nghiệp này có rất nhiều các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực được ưu tiên phát triển công nghệ cao như Điện - Điện tử; Cơ khí; Ngành luyện kim; Hóa chất; Chế biến thực phẩm; Năng lượng); 1% doanh nghiệp giành  >1%, trong đó tập trung phần lớn vào các doanh nghiệp có truyền thống nghiên cứu khoa học như công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng, Xí nghiệp tập thể Bình An, Trung tâm giống nông lâm nghiệp CNC v.v…; còn lại hầu hết các doanh nghiệp không quan tâm bố trí kinh phí cho nghiên cứu - phát triển. 
- Nếu xét theo chỉ tiêu đầu tư cho  nghiên cứu - phát triển tại Quyết định số 53/QĐ - BCT của Bộ Công thương, phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp áp dụng công nghệ cao  đến 2020, thì mục tiêu đến năm 2020, nâng tỉ lệ đầu tư cho nghiên cứu phát triển trong các ngành công nghiệp áp dụng công nghệ cao đến 8-10% doanh thu thì hiện trạng hiện nay ở mức quá thấp so với yêu cầu. 

d) Về chỉ số năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP): 

- Qua số liệu tính toán  đóng góp của TFP vào tăng trưởng GDP thành phố tương đối khá. Trong giai đoạn 2001 - 2010, trung bình TFP đóng góp 26,9% cho mức tăng trưởng GDP của thành phố. Tuy nhiên với định hướng những ngành có giá trị gia tăng cao thì chỉ số TFP cần phải được cải thiện hơn nữa. Trong đó:

+ Tỷ trọng đóng góp TFP trong GDP  ngành nông nghiệp là 65,69%; ngành công nghiệp 14,57%; ngành dịch vụ 11,91%. Qua số liệu trên cho thấy thời gian qua, ngành Nông nghiệp đã quan tâm đầu tư nhiều cho ứng dụng và phát triển KH&CN.

+ Tỷ trọng đóng góp TFP trong GDP của khối doanh nghiệp nhà nước       (-2,31%); doanh nghiệp FDI  (-28,06%); khối doanh nghiệp tư nhân là 42,01%. 
2.2. Tình hình đổi mới công nghệ qua các dự án đầu tư: 


Số liệu thống kê qua thẩm định công nghệ các dự án đầu tư (giai đoạn 2008 - 2011) cho thấy: Tỷ trọng vốn đầu tư mở rộng, phát triển sản xuất, đổi mới thiết bị công nghệ ở các doanh nghiệp tăng khá nhanh; trình độ thiết bị công nghệ từ đó được nâng lên một mức đáng kể. 
(Tình hình chung của cả nước: phần lớn các doanh nghiệp nước ta đang sử dụng công nghệ tụt hậu so với mức trung bình của thế giới 2 – 3 thế hệ; 80 – 90% công nghệ nước ta sử dụng là công nghệ ngoại nhập. Có 76% máy móc, dây chuyền công nghệ nhập thuộc thế hệ 1960 – 1970, 75% số thiết bị đã hết khấu hao, 50% là thiết bị tân trang).


Trung bình tỷ lệ giá trị công nghệ thiết bị chiếm khoảng 42% tổng vốn đầu tư. Có 3 lĩnh vực là công nghiệp sản xuất kim loại và các sản phẩm từ kim loại; công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng; công nghiệp sản xuất máy móc thiết bị điện, điện tử có số lượng dự án tăng nhanh, tổng vốn đầu tư lớn. Ba loại hình là công nghiệp may mặc, da giầy và công nghiệp sản xuất máy móc thiết bị và công nghiệp điện tử tin học có tỷ lệ vốn đầu tư cho máy móc thiết bị cao (khoảng 50-55% vốn đầu tư của dự án). 
Trong tổng số 94 dự án đầu tư, lĩnh vực sản xuất công nghiệp có 44 dự án chiếm 37% trong đó mức độ công nghệ tiên tiến chiếm khoảng 60%; Lĩnh vực y tế có 13 dự án chiếm 11% trong đó mức độ tiên tiến 96%; Lĩnh vực công nghệ xử lý môi trường có 19 dự án chiếm 16% trong đó mức độ công nghệ tiến tiến chiếm khoảng 80%. Lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng có 8 dự án chiếm 7%, trong đó mức độ công nghệ tiên tiến khoảng 57%; Lĩnh vực công nghệ thông tin có 10 dự án chiếm 8%, mức độ công nghệ tiên tiến 98%. 
Tỷ lệ thiết bị công nghệ mới (sản xuất từ năm 2000 trở lại đây) chiếm tỷ trọng khá cao, các thiết bị công nghệ được đầu tư chủ yếu có xuất xứ từ các nước công nghiệp và các nước đang phát triển, tỷ lệ thiết bị điều khiển tự động và bán tự động ngày càng tăng. Việc đầu tư đổi mới công nghệ tập trung chủ yếu vào một số nhóm ngành như đóng tầu, sản xuất thép, xi măng, hoá chất, sơn, cao su nhựa, may mặc và giày dép, chế biến gỗ, giấy...
3. Hoạt động Sở hữu trí tuệ :
Giai đoạn 2001 - 2005 có 934 đơn đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp (quyền SHCN) và 452 văn bằng bảo hộ được cấp (số lượng văn bằng được cấp gấp 3,5 lần giai đoạn 1996 - 2000 .Giai đoạn 1996 - 2000 chỉ có 197 đơn đăng ký và trong đó có 127 văn bằng được cấp).
Giai đoạn 2006 - 2010 có 1.511 đơn đăng ký, trong đó được cấp 973 văn bằng (gấp 2,15 lần giai đoạn 2001 - 2005). Riêng từ năm 2011 đến 10/2012 có 523 đơn đăng ký và đã được cấp 349 văn bằng. 

Tổng số văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp của thành phố tính đến nay có 2.072 văn bằng, gấp hơn 16 lần năm 2000 (trong đó có 10 sáng chế, 10 giải pháp hữu ích, 186 kiểu dáng công nghiệp, 1865 nhãn hiệu hàng hoá, 1 chỉ dẫn địa lý). Ngoài ra, còn có hàng chục văn bằng của các doanh nghiệp Hải Phòng được bảo hộ tại nước ngoài.

Trong những năm gần đây Hải Phòng luôn là một trong những địa phương đạt được nhiều kết quả trong hoạt động xác lập quyền SHCN. Tuy nhiên, so sánh số lượng 2.072 văn bằng về quyền SHCN được xác lập với con số 20.000 doanh nghiệp trên địa bàn  thì những kết quả đạt được vẫn đang còn ở mức thấp. Trong khi đó, về chất lượng, số lượng  bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích chiếm tỷ lệ rất thấp trong số văn bằng được cấp (1%, cao hơn Hà nội và thành phố Hồ Chí Minh).  Chưa có các đối tượng SHCN như bố trí mạch tích hợp, bí mật kinh doanh. Các doanh nghiệp  mới chỉ tập trung chủ yếu đến vấn đề khai thác, bảo vệ và phát triển thương hiệu .
Các doanh nghiệp của Thành phố vẫn chỉ tập trung bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trong nước, đơn đăng ký bảo hộ ở nước ngoài rất ít. Hải Phòng chỉ có khoảng 10 đơn đăng ký (Công ty cổ phần Ác quy tia sáng; Công ty cổ phần nhựa Tiền Phong; Công ty TNHH VICO; Công ty cổ phần chế biến dịch vụ thủy sản Cát Hải; Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long ; Công ty TNHH Hải Long,...).

Việc khai thác, phát triển, bảo vệ đối tượng sáng chế và giải pháp hữu ích hiện nay ở Hải Phòng chưa được các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân quan tâm. Việc xây dựng thương hiệu còn mang tính tự phát, một số có tính tổ chức nhưng còn manh mún, rời rạc. Nhiều doanh nghiệp còn ngần ngại trong việc đầu tư xây dựng, đăng ký bảo hộ thương hiệu.  


 Công tác tổ chức phối hợp chỉ đạo hoạt động sáng kiến trên địa bàn từng bước được triển khai, bước đầu có hiệu quả. Trung bình mỗi năm có hàng trăm sáng kiến với tổng giá trị tiền làm lợi hàng chục tỷ đồng. Nhiều giải thưởng có giá trị đã động viên quần chúng, các nhà sản xuất, các nhà khoa học phấn khởi thi đua lao động sáng tạo.
4. Hoạt động Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng 
16 năm qua, hoạt động Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng (TC – ĐL - CL) từng bước được  đổi mới, đáp ứng các yêu cầu phát triển kinh tế -  xã hội, yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế, yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng. Hệ thống văn bản pháp qui điều chỉnh công tác quản lý được thay đổi theo hướng đảm bảo cho các doanh nghiệp ngày càng chủ động hơn và đáp ứng các thông lệ quốc tế. Từ 2007 Việt Nam tham gia WTO, đáp ứng các qui định của hiệp định hàng rào kỹ thật trong thương mại, các hoạt động về TC-ĐL-CL đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch, không phân biệt đối xử giữa hàng hoá sản xuất trong nước và hàng hoá ngoại nhập.

Hoạt động TC-ĐL-CL đã thật sự góp phần quan trọng vào ổn định, nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng sức cạnh tranh của hàng hoá, bảo vệ sức khoẻ, an toàn lao động, môi trường, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng và quyền lợi hợp pháp của các doanh nghiệp, chống gian lận thương mại .

4.1. Về công tác tiêu chuẩn hóa:

- Về xây dựng tiêu chuẩn cơ sở: Đến nay toàn thành phố đã có 1.287 tiêu chuẩn cơ sở  được xây dựng, ban hành áp dụng. Giai đoạn 2006-2011 giảm nhiều so với giai đoạn 2001-2005 do trong quá trình sản xuất các sản phẩm đã xây dựng tiêu chuẩn cơ sở rồi nếu không có thay đổi về chất lượng sẽ không phải xây dựng tiêu chuẩn cơ sở mới. Mặt khác qua quá trình hội nhập, giai đoạn 2006 - 2010 tiêu chuẩn Việt Nam hài hoà với tiêu chuẩn quốc tế ngày càng nhiều, các tiêu chuẩn quốc tế cũng ngày càng được nhiều nhà sản xuất lựa chọn. 
- Việc áp dụng  rộng rãi các tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN)  đã tạo cho doanh nghiệp được tự do chọn lựa tiêu chuẩn áp dụng phù hợp năng lực sản xuất kinh doanh; qua đó đã góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa của Hải phòng như: Thép Việt Úc, Việt - Hàn, cáp điện LS-VINA, Xi măng CHINFON,... Các doanh nghiệp Hải phòng đã áp dụng nhiều tiêu chuẩn: ASTM ( Mỹ), KS ( Hàn quốc), GB (Trung quốc), JIS (Nhật); BS (Anh); ISO... Có 119 tiêu chuẩn quốc tế và nước ngoài, gần 1.000 tiêu chuẩn  Việt Nam (TCVN)  được áp dụng. 
4.2. Về công tác đo lường:

Hệ thống chuẩn đo lường cao nhất của địa phương ngày càng được bổ sung, nâng cao cấp chính xác các lĩnh vực đo: Khối lượng, điện, máy lực, dung tích, Taximet... Hệ thống kiểm định đo lường được mở rộng, chú trọng đến khu vực sản xuất trọng điểm và khu vực nông nghiệp nông thôn, cụm công nghiệp vừa và nhỏ, hoạt động kiểm định phục vụ tốt cho đánh giá chất lượng và các vấn đề liên quan đến chất lượng. 

Giai đoạn 1996 - 2000, có 04 tổ chức kiểm định (Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Công ty cổ phần Cân, công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng, công ty Xăng dầu khu vực 3). Đã thực hiện kiểm định  456.489 phương tiện đo. Năng lực kiểm định gồm Chuẩn đo lường đáp ứng kiểm định các phương tiện đo thông dụng: công tơ, cân, áp kế, cột đo xăng dầu, xitec ôtô.

Giai đoạn 2001 - 2005, có 06 tổ chức kiểm định (Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Công ty cổ phần Cân, công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng, công ty Cấp nước Hải Phòng, công ty Xăng dầu khu vực 3, Công ty Công nghiệp tàu thủy (CNTT) Phà Rừng). Đã thực hiện kiểm định 852. 339 phương tiện đo. Năng lực kiểm định gồm Chuẩn đo lường đáp ứng kiểm định các phương tiện đo thông dụng: công tơ, cân, áp kế, cột đo xăng dầu, xitec ôtô, các máy biến dòng đo lường TU,TI.
Giai đoạn 2006 - nay, đã có 10 tổ chức kiểm định (Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Công ty đóng tàu Bạch Đằng, Công ty cổ phần Cân, công ty TNHH MTV Điện lực HP, công ty Cấp nước Hải Phòng, công ty Xăng dầu khu vực 3, Công ty CNTT Phà Rừng, Công ty CP Đầu tư và Xây lắp điện, Trung tâm Kiểm định Kỹ thuật An toàn, Công TNHH Việt Đức). Đã thực hiện kiểm định 1.128.251 phương tiện đo. Năng lực kiểm định gồm Chuẩn đo lường đáp ứng kiểm định các phương tiện đo thông dụng: công tơ, cân, áp kế, cột đo xăng dầu, xitec ôtô, các máy biến dòng đo lường TU,TI, taximet, máy đo điện tim, điện não.
4.3. Về  áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo các tiêu chuẩn quốc tế 
- Trước năm 1996, thành phố không có doanh nghiệp nào áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến. Đến năm 1997, công ty liên doanh sản xuất cáp điện LG - VINA là đơn vị đầu tiên áp dụng và được chứng nhận phù hợp theo ISO 9002:1994. Đến nay đã có  495 đơn vị được cấp giấy chứng nhận và áp dụng  hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến theo tiêu chuẩn ISO 9000, ISO14.000, ISO 22000, HACCP, TQM, GMP, GAP và hệ thống quản lý môi trường theo ISO14.000,.. 
- Việc triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến cũng được triển khai đối với các cơ quan hành chính. Hết năm 2012, 100% các sở ngành, UBND các  quận, huyện được xây dựng và áp dụng TCVN ISO 9001:2008 cho 100% các thủ tục hành chính theo đề án 30.
- Đến năm 2012, toàn thành phố đã có trên 50 doanh nghiệp đạt giải thưởng chất lượng Việt Nam, trong đó 4 giải Châu Á Thái Bình Dương, 7 giải vàng. Tiêu biểu là Công ty thép Việt - Úc; Công ty liên doanh cáp điện LS - VINA; Công ty Xi măng CHINFON; Công ty cổ phần Sơn ; Công ty cổ phần Cân; Công ty thép Việt - Hàn (VPS).

5. Thúc đẩy phát triển thị trường KH&CN:
- Qua kết quả đánh giá hoạt động thị trường KH&CN từ năm 2001 đến nay cho thấy:
+ Các sản phẩm hàng hoá KH&CN của thành phố về cơ bản đã đều được trao đổi trên thị trường. Hầu hết các thành phần kinh tế với các doanh nghiệp đầu đàn trong thành phố đều đã có mặt trên thị trường. So với yêu cầu cung cấp, thị trường mới đáp ứng được 56% tổng số nhu cầu mua hàng của các đơn vị. Hàng hoá Việt nam chiếm 77% tổng số các hoạt động mua, còn lại hàng hoá nhập ngoại chỉ chiếm 23%. Như vậy xu hướng chung trên thị trường KH&CN là tỷ lệ hàng hoá KH&CN nội tăng lên. Có 141 hoạt động bán hàng chiếm 17% tổng số các hoạt động trao đổi hàng hoá. Điều này chứng tỏ thị trường KH&CN của Hải phòng về cơ bản chỉ là thị trường tiêu thụ. Hàng hoá bán có tới 64% là chất xám, trong đó ưu tiên là các đối tượng sở hữu trí tuệ, cung cấp thông tin chuyên ngành. Tất cả hàng đều bán cho các đơn vị nội địa (chủ yếu là các doanh nghiệp). Hải Phòng chưa có sản phẩm hàng hoá KH&CN đủ sức xuất khẩu.
+ Bên cung hàng hoá KH&CN trên thị trường Hải Phòng còn rất khiêm tốn, trình độ nghiên cứu không đồng đều, hoạt động nghiên cứu vẫn chủ yếu theo tuyển chọn hoặc giao trực tiếp từ các cơ quan quản lý nhà nước, quan hệ thị trư​ờng KH&CN giữa các trư​ờng với doanh nghiệp ch​ưa có. Các hoạt động KH&CN của các viện nghiên cứu đã có gắn với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội thành phố. Các tổ chức KH&CN khác tuy số lư​ợng đơn vị khá nhiều như​ng chỉ có một vài tổ chức có tiềm lực KH&CN tốt và có năng lực cung cấp hàng hoá sản phẩm KH&CN. Hoạt động của các tổ chức này chủ yếu là các dịch vụ nghiên cứu và phát triển, dịch vụ kỹ thuật, ứng dụng. Hoạt động KH&CN của các doanh nghiệp chủ yếu là các nghiên cứu, sản phẩm hàng hoá KH&CN phục vụ trực tiếp cho hoạt động của doanh nghiệp.
+ Bên mua các sản phẩm KH&CN của Hải Phòng chủ yếu là các doanh nghiệp chiếm 62% số trường hợp mua, trong đó tập trung chủ yếu là các đối tượng sở hữu trí tuệ, tiếp đến là các dây chuyền thiết bị đồng bộ, các thiết bị lẻ; trong khi nhu cầu mua của các cơ quan, đơn vị KH&CN chỉ chiếm 9%. Ngoài ra, có 44% nhu cầu mua không được thỏa mãn. Nguyên nhân chủ yếu của tình trạng này khác nhau đối với các nhóm doanh nghiệp: Với các doanh nghiệp lớn là do giá cả chưa phù hợp còn đối với các đơn vị nhỏ, tiềm lực hạn chế, nguyên nhân chủ yếu là do thiếu vốn đầu tư. Điều này cũng chứng tỏ một thực tế của thị trường đó là bên cầu hàng hoá KH&CN của Hải Phòng chủ yếu là các doanh nghiệp sản xuất ra các sản phẩm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố có nhu cầu về hàng hoá KH&CN cao nhất.
+ Chưa có một đơn vị, tổ chức nào chuyên hoạt động về môi giới, tư vấn, đánh giá, định giá và giám định công nghệ (ngoài Sàn Giao dịch Công nghệ và thiết bị). Phần lớn các tổ chức trung gian môi giới hiện nay do các nhà khoa học lập ra chỉ có khả năng cung cấp các dịch vụ mà họ đã có sẵn thay vì gắn với nhu cầu luôn thay đổi của thị trường, do đó chưa thể đóng vai trò là chiếc cầu nối giữa bên bán và bên mua công nghệ.
- Để hỗ trợ, thúc đẩy các doanh nghiệp đổi mới và nâng cao trình độ công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh, khả năng hội nhập kinh tế quốc tế, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về việc tạo lập và phát triển thị trường khoa học và công nghệ, thành phố đã hỗ trợ trên 100 doanh nghiệp tham gia 9 kỳ hội chợ công nghệ thiết bị (Techmart), Hội chợ Triển lãm các sản phẩm sinh thái (EPIF), Hội chợ thương hiệu nổi tiếng; Giải thưởng sản phẩm Việt Nam hợp chuẩn WTO về Sở hữu trí tuệ; Giải thưởng chất lượng châu Á Thái Bình Dương... được tổ chức tại Hà Nội, Hải Phòng, Nghệ An, Lạng Sơn, Hà Nam, Đắc Lắc và thành phố Hồ Chí Minh... Kết quả là đa số các đơn vị tham gia được Ban tổ chức tặng bằng khen, nhiều đơn vị đạt giải thưởng tại Hội chợ, 282 biên bản ghi nhớ với giá trị gần 700 tỷ đồng và nhiều hợp đồng kinh tế của các đơn vị Hải Phòng đã được ký kết.
- Qua 3 năm hoạt động, Sàn giao dịch công nghệ thiết bị đã thu hút được gần 31.130 lượt khách đến tham quan, trao đổi, tìm kiếm các sản phẩm khoa học và công nghệ; 385.000 lượt người truy cập vào Chợ ảo và 425 viện, trường, trung tâm nghiên cứu và doanh nghiệp đăng ký trở thành nhà cung cấp với trên 2.800 thông tin công nghệ thiết bị được chào bán tại Sàn; Tổ chức cho các doanh nghiệp tham gia 14 kỳ hội chợ, triển lãm để quảng bá, giới thiệu công nghệ, thiết bị; Tổ chức 58 chương trình trình diễn, giới thiệu công nghệ/ thiết bị, hội nghị, hội thảo, đào tạo, tập huấn đã thu hút sự quan tâm của nhiều tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trên địa bàn thành phố và một số tỉnh lân cận; Cung cấp nhiều thông tin công nghệ/ thiết bị cho các cá nhân và doanh nghiệp có nhu cầu để lựa chọn trước khi quyết định đầu tư; Tư vấn, môi giới, kết nối trên 300 cuộc cho các doanh nghiệp gặp gỡ, thương thảo, ký kết hợp đồng. Số lượng hợp đồng đã được ký kết thành công thông qua hoạt động tư vấn, môi giới và của các đơn vị đặt văn phòng giao dịch tại Sàn là 212 hợp đồng với tổng giá trị đạt trên 300 tỷ đồng. Tổ chức thành công 02 phiên bán đấu giá công nghệ và thiết bị với tổng giá trị trên 9 tỷ đồng. Đây là phiên đấu giá công nghệ và thiết bị có quy mô toàn quốc và lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, thu hút sự tham gia mua, bán của nhiều doanh nghiệp ở Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Nghệ An, Nam Định, Hà Nam, Hải Dương, Phú Thọ. Cho đến nay vẫn chưa có địa phương, tổ chức nào tại Việt Nam tổ chức được phiên bán đấu giá công nghệ này.


- Việc đưa Sàn giao dịch công nghệ và thiết bị vào hoạt động góp phần thúc đẩy hình thành và phát triển thị trường công nghệ, phục vụ đổi mới công nghệ, sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp thông qua hỗ trợ giao dịch công nghệ, góp phần thương mại hoá các sản phẩm nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tạo lập diễn đàn liên kết giữa nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ doanh nghiệp.
6. Củng cố, tăng cường tiềm lực khoa học và công nghệ: 
6.1. Về nhân lực khoa học và công nghệ:
Lực lượng cán bộ khoa học và công nghệ của thành phố thông qua quá trình  tự đào tạo và đào tạo lại đã phát triển nhanh về số lượng, trưởng thành một bước về chất lượng, thích nghi dần với nền kinh tế thị trường và có những đóng góp đáng kể trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và khoa học, công nghệ của thành phố.

Một số lượng đáng kể cán bộ KH&CN có trình độ chuyên môn, công nghệ và ngoại ngữ tương đối tốt đã được thu hút về Hải Phòng thông qua các dự án đầu tư nước ngoài , đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất thép, một ngành đã trở thành mũi nhọn của Hải Phòng. 

Bên cạnh đó, bằng cơ chế sử dụng  thành phố đã thu hút  chất xám của một lực lượng tương đối lớn các nhà khoa học, công nghệ của các cơ quan trung ương. Lực lượng cán bộ KH&CN này đã tham gia một cách tích cực và có hiệu quả vào việc tư vấn, phản biện, nghiên cứu và giải quyết một số vấn đề lớn, quan trọng về KH&CN và phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ, điều tra cơ bản và bảo vệ môi trường, khoa học xã hội và nhân văn, an ninh-quốc phòng, đặc biệt trong việc xây dựng các chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, KH&CN, Giáo dục- đào tạo. Đây là nguồn nhân lực KH&CN rất quan trọng đối với thành phố Hải Phòng.

Tuy nhiên, đội ngũ cán bộ KH&CN của thành phố còn nhiều mặt hạn chế. Một bộ phận cán bộ KH&CN bất cập về kiến thức, năng lực và trình độ trước yêu cầu của nền kinh tế thị trường, của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá thành phố. Thiếu cán bộ đầu đàn ở nhiều lĩnh vực KH&CN, thiếu cán bộ giỏi về khoa học quản lý và chuyên gia công nghệ có trình độ cao. Có sự mất cân đối về ngành nghề đào tạo. Đội ngũ công nhân kỹ thuật thiếu cả về chất lượng và số lượng.

Lực lượng cán bộ có năng lực tham gia công tác nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn của thành phố rất mỏng, trình độ hạn chế, không chuyên sâu, chưa đáp ứng được yêu cầu nghiên cứu của một số vấn đề phức tạp, đòi hỏi hàm luợng khoa học cao. 

Vấn đề thu hút chất xám từ trung ương và các thành phố lớn  trong nước chưa được đặt đúng vị trí trong chiến lược phát triển nhân lực KH&CN của thành phố.

Cụ thể:

- Thành phố hiện có 136.470 người có trình độ đại học, cao đẳng trở lên, đạt 734 người có trình độ cao đẳng, đại học/1 vạn dân (năm 2000 là 286 người/vạn dân), trong đó có khoảng 4.200 người có trình độ trên đại học (chiếm 3,07%, năm 2000 là 1,59%) , 42 GS, PGS (08 GS, 34 PGS) . 

- Khu vực cơ quan nhà nước (gồm các cơ quan Đảng, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố, các Sở/ngành, quận/huyện, trường đại học, cao đẳng, tổ chức KH&CN) (số liệu điều tra tháng 6/2012): 
+ Tổng số cán bộ có trình độ từ đại học trở lên: 22.638 người. Trong đó: Trình độ thạc sỹ: 2.404 người (chiếm 10,62%); Trình độ tiến sỹ: 229 người (chiếm 1,01%); Trình độ đại học: 20.005 người (chiếm 88,37%); Giáo sư: 08 người; Phó giáo sư: 34 người.

+ Cơ cấu theo ngành, lĩnh vực đào tạo: cao nhất là lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo chiếm tỷ lệ 30,31%;  Y tế 13,98%;  Kinh tế 11,39%;  Nông nghiệp và phát triển nông thôn: 5,2%; Công nghiệp: 4,25%; Công nghệ thông tin:  4,21%; Môi trường: 2,24%; Xây dựng 2,22%. 

+ Theo tuổi: thạc sỹ, tiến sỹ tuổi dưới 35: 48,67%; từ 35-55 là 41,74%, tuổi trên 55 chỉ chiếm 9,59%. 

+ Cơ cấu giới tính: cán bộ có trình độ thạc sĩ trở lên là nam giới chiếm 57,46%, nữ là 42,54%.

+ Trình độ thạc sĩ trở lên tập trung chủ yếu ở các trường Đại học/Cao đẳng: 51,1%; ở khối sở, ngành: 38,9%, các tổ chức KH&CN công lập: 5,5%; khối quận/huyện: 2,6%; khối cơ quan thành phố: 1,2%; các hội, đoàn thể: 0,7%. 

+ Trong các Trường đại học, cao đẳng, các tổ chức khoa học và công nghệ phát triển mạnh, với tổng số gần 4.900 cán bộ có trình độ đại học trở lên, trong đó có 199 tiến sĩ khoa học, tiến sĩ; 1325 thạc sĩ  (năm 2007: 120 tiến sĩ, tiến sĩ khoa học; 814 thạc sĩ) - đây là một tiềm năng lớn có thể tham gia vào các hoạt động khoa học và công nghệ của thành phố. 

+ Về nhân lực trực tiếp nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (nghiên cứu và phát triển), thành phố có gần 1.450 người có trình độ từ đại học làm việc trong các tổ chức nghiên cứu và phát triển, trong đó có 199 tiến sỹ và 520 thạc sỹ). Số cán bộ nghiên cứu và phát triển đạt 8 người/vạn dân (trung bình của cả nước 7 người/vạn dân)
- Công chức, viên chức khu vực quản lý nhà nước thuộc thành phố (gồm 18 sở, cơ quan ngang sở là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố; Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố, 15 quận, huyện) tính đến 30/6/2012:

+ Cơ cấu công chức theo trình độ đào tạo: Tiến sỹ: 23 người, chiếm 0,78%; Thạc sỹ: 308 người, chiếm 10,49%; Đại học và Cao đẳng: 2.370 người, chiếm 80,69%; Trung cấp: 183 người, chiếm 6,23%; khác: 53 người, chiếm 1,8%. Số người có trình độ trên đại học gấp gần 5 lần năm 2007. (Tháng 12/2007 chỉ có 68 người có trình độ trên đại học).
+ Cơ cấu công chức theo độ tuổi: Dưới 30: 407 người, chiếm 17,94%; từ 30-50: 1.650 người, chiếm 56,45%; trên 50: 752 người , chiếm 25,6%.

+ Cơ cấu công chức theo giới tính: Nam: 1.853 người, chiếm 63,09%; Nữ: 1.084 người, chiếm 36,91%.

- Nhân lực KH&CN trong doanh nghiệp: Kết quả khảo sát tại 405 doanh nghiệp trên địa bàn đại diện cho các nhóm ngành, cho thấy tỷ lệ cán bộ có trình độ đại học, cao đẳng là 14,17% (trong đó trên đại học 0,27%). 
- Ngành Y tế: Có 3.473 bác sĩ và cán bộ có trình độ đại học, cao đẳng trở lên (chiếm 43,8% biên chế sự nghiệp của ngành); trong đó có 502 bác sĩ chuyên khoa I, 106 bác sĩ chuyên khoa II, 189 thạc sĩ, 19 tiến sĩ, 8 phó giáo sư .

- Ngành Giáo dục - Đào tạo: Có 16.481 cán bộ có trình độ đại học, cao đẳng trở lên (chiếm 77% biên chế sự nghiệp của ngành); trong đó có 5 tiến sĩ, 495 thạc sĩ.

- Về lao động kỹ thuật:  có khoảng 240.000 lao động đã qua đào tạo tại các cơ sở dạy nghề , chiếm 23,99% lao động có việc làm của thành phố.
6.2. Về các tổ chức hoạt động  khoa học và công nghệ: 
Các tổ chức hoạt động KH&CN đóng trên địa bàn Hải Phòng bao gồm một số cơ quan lớn của Trung ương như Viện nghiên cứu Hải sản, Viện Tài nguyên và Môi trường biển, Viện Y học biển,  một số đơn vị trực thuộc các cơ quan trung ương khác và các cơ quan của địa phương thuộc các sở ngành chuyên môn, các trạm, trại, trung tâm thuộc lĩnh vực KH&CN, nông lâm nghiệp, thủy sản, bảo vệ môi trường, khoa học xã hội và nhân văn... Bên cạnh đó còn có 20 trường đại học, cao đẳng đóng trên địa bàn.

Trước yêu cầu của nhiệm vụ và cơ chế thị trường, nhiều đơn vị đã được sắp xếp, củng cố đầu tư đổi mới, hiện đại hoá trang thiết bị, nâng cao năng lực khảo sát thiết kế, kiểm định, kiểm nghiệm, thí nghiệm, một số đơn vị đã đáp ứng được yêu cầu của nhiệm vụ mới và đủ khả năng, điều kiện làm việc với các đối tác nước ngoài, nhất là các cơ sở của Trung ương.

Tuy nhiên, các tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ của thành phố tuy nhiều về số lượng nhưng nhìn chung chất lượng thấp, nhiều cơ sở không đủ điều kiện về tài chính, nhân lực, cơ sở vật chất để đảm đương những chức năng được giao, năng lực hoạt động KH&CN còn thấp.

Cơ sở vật chất kỹ thuật của phần lớn các cơ sở còn nghèo nàn, chắp vá, ít được quan tâm đầu tư nên thiết bị thiếu, lạc hậu, không đồng bộ, cơ sở hạ tầng kém, năng lực triển khai thấp.

Thiếu các công ty, trung tâm tư vấn về phát triển công nghệ. Nguồn thông tin KH&CN, đặc biệt là thông tin công nghệ quá thiếu và không kịp thời.

Tính mạng lưới, quy hoạch của hệ thống còn yếu, nhiều đơn vị có chức năng nhiệm vụ chồng chéo, trong khi đó một số lĩnh vực quan trọng như công nghiệp, công nghệ thông tin lại rất yếu và thiếu. Một số đơn vị chuyển sang kinh doanh là chính.

Hệ thống hoạt động KH&CN chưa thực sự là những cơ quan tư vấn mạnh về KH&CN, chưa thực sự là cầu nối giữa KH&CN với sản xuất và đời sống, đặc biệt trong lĩnh vực chuyển giao công nghệ.

Năng lực hoạt động KH&CN của một số trường đại học, cao đẳng còn yếu; tiềm năng về nhân lực KH&CN và cơ sở vật chất kỹ thuật của các trường chưa được khai thác, phát huy cao phục vụ phát triển  KH&CN, kinh tế - xã hội của thành phố.
Cụ thể:

a. Các trường Đại học, cao đẳng: 


- Trên địa bàn thành phố có 20 trường đại học, cao đẳng (năm 2000 chỉ có 5 trường). Trang thiết bị hoạt động khoa học và công nghệ của các trường chủ yếu phục vụ giảng dạy. Kinh phí giành cho hoạt động khoa học và công nghệ ở mức thấp, ít được quan tâm. Tập trung ở Đại học Y và Đại học Hàng Hải. Tiềm năng hoạt động KH&CN của các trường tương đối dồi dào nhưng chưa được khai thác. Các nhiệm vụ KH&CN chủ yếu là của cấp cơ sở;  Cấp thành phố, Bộ, Nhà nước chỉ chiếm 4%. Các hoạt động này chủ yếu tập trung ở Đại học Y và Đại học Hàng Hải. Nhân lực khoa học công nghệ trong các trường Đại học, cao đẳng có tiềm năng khá lớn, nếu được phát huy, sử dụng hợp lý các trường sẽ có những đóng góp không nhỏ cho hoạt động KH&CN của thành phố. 

b. Các Tổ chức khoa học và công nghệ:


- Hải Phòng hiện có 55 tổ chức KH&CN (trong đó có 8 đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn thành phố). Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc nhiều sở ban ngành của thành phố và đang hoạt động theo Nghị định số 43/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập; một số đơn vị sự nghiệp khoa học công lập đã hoạt động theo Nghị định 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức KH&CN công lập.
- Số lượng tổ chức KH&CN tập trung vào một số ngành chính gồm: nông nghiệp thủy sản, môi trường, công nghệ thông tin, chiếm trên 20%. Nhiều lĩnh vực, một số ngành còn hạn chế, chiếm tỷ lệ thấp: Y dược, khoa học xã hội nhân văn. Các lĩnh vực hoạt động đặc trưng của Hải Phòng như hàng hải, công nghiệp chiếm tỷ lệ không cao, trên 10%. 
- Các cơ sở hoạt động KH&CN công lập, đặc biệt là loại hình sự nghiệp chiếm ưu thế trên tất cả các mặt: số lượng, quy mô lao động, nhân lực khoa học - công nghệ, năng lực hoạt động KH&CN, thiết bị hoạt động KH&CN, quan hệ hợp tác với trung ương và nước ngoài. Do vậy, xét về bản chất, nhiều năm qua, các cơ sở công lập đóng vai trò chủ đạo trong hoạt động KH&CN của thành phố.

- Các đơn vị do trung ương quản lý, mặc dù số lượng ít nhưng  đóng vai trò chủ đạo trong hoạt động KH&CN, đó là do các cơ sở này có ưu thế về vốn, trang thiết bị,nhân lực có trình độ cao, năng lực hoạt động KH&CN, đặc biệt là năng lực nghiên cứu triển khai.

- Về năng lực hoạt động KH&CN: Trong hoạt động nghiên cứu, triển khai tỷ lệ các đề tài cấp Nhà nước và cấp Bộ còn ít, chưa thực sự là những lực lượng chủ đạo về nghiên cứu KH&CN của thành phố.

- Số phòng thí nghiệm, thử nghiệm đạt tiêu chuẩn quốc gia VILAS (ISO/IEC 17025) trên địa bàn thành phố ngày càng tăng, đạt con số 20 phòng thử nghiệm được công nhận (so với 7 phòng vào năm 2003). Cơ sở hạ tầng kỹ thuật của các viện, trung tâm nghiên cứu, các phòng thí nghiệm, các đơn vị sự nghiệp cũng được tăng cường năng lực thông qua Chương trình tăng cường tiềm lực KH&CN và Chương trình công nghệ sinh học của thành phố (từ năm 2006 đến nay ngân sách KH&CN đã hỗ trợ trên 10 tỷ đồng cho 13 dự án tăng cường nguồn lực cho các đơn vị trên địa bàn: Đại học Y Hải Phòng, Đại học Hải Phòng...)
6.3. Thông tin KH&CN:
Hoạt động thông tin KH&CN đã được thành phố quan tâm nhiều và có những chuyển biến quan trọng, góp phần không nhỏ trong việc tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách và các quy định của pháp luật về KH&CN đến với nhân dân, phổ biến tri thức, nâng cao dân trí KH&CN; cung cấp thông tin KH&CN phục vụ quản lý nhà nước, phục vụ nghiên cứu, triển khai, phục vụ sản xuất và đời sống.

Tuy nhiên hoạt động thông tin KH&CN ở các vùng nông thôn, nông nghiệp còn yếu; hiệu quả thông tin KH&CN còn hạn chế; thông tin công nghệ chưa đủ khả năng phục vụ các doanh nghiệp; tính mạng lưới, quy hoạch hệ thống để phát huy, khai thác tiềm năng thông tin  còn yếu. Các cơ sở dữ liệu KH&CN chuyên ngành chậm được xây dựng. 

Cụ thể:
- Từ năm 1996 đến nay, bổ sung, xử lý 1.230 đầu sách, 411 đầu báo, tạp chí với trên 115.000 bản. Phục vụ trên 21.100 lượt độc giả tới đọc sách báo, tra cứu thông tin KH&CN. Xây dựng, cung cấp 30 bản thư mục tài liệu KH&CN phục vụ lãnh đạo và quản lý.

- Xuất bản 64 Tập san thông tin Khoa học, Công nghệ và Môi trường; 64 Tổng luận về các vấn đề khoa học công nghệ; 300 Bản tin nhanh Kinh tế - Khoa học - Công nghệ - Môi trường chọn lọc hàng tuần phục vụ lãnh đạo; Từ năm 2005 đến nay xuất bản 96 Bản tin Doanh nghiệp và Hội nhập; Xuất bản 96 Bản tin Nông nghiệp - Thủy sản.

- Trên các phương tiện thông tin đại chúng: 384 Chuyên mục KH&CN và cuộc sống trên Truyền hình Hải Phòng; 384 Chuyên mục KH&CN trên phát thanh Hải Phòng; 192 Chuyên trang KH&CN trên Báo Hải Phòng; 52 Phim, phóng sự, toạ đàm chuyên đề về KH&CN; Phát sóng 26 chương trình Sở hữu trí tuệ và Cuộc sống và 04 tọa đàm truyền hình về sở hữu trí tuệ. 

- Cập nhật 12.050 tin bài; 4868 ảnh lên Website (Cổng Thông tin KH&CN Hải Phòng và Cổng thông tin điện tử thành phần của Sở Khoa học và Công nghệ trên hệ thống Cổng thông tin điện tử của thành phố).

- Từ 4/2012 đến nay Xuất bản 34 bản tin KH&CN phục vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hải Phòng.

- Tổ chức 72 lớp đào tạo, tập huấn về công nghệ thông tin (CNTT) cho các cán bộ của các sở, ban, ngành, các quận huyện và các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Tổ chức 23 cuộc Hội nghị, hội thảo về CNTT...

- Công tác thống kê khoa học và công nghệ: được triển khai từ năm 2012; Tổ chức 02 hội thảo, tập huấn để triển khai công tác thống kê KH&CN. Tổ chức thực hiện chế độ báo cáo thống kê cơ sở về KH&CN trên địa bàn đối với 48 tổ chức thuộc đối tượng thực hiện chế độ báo cáo thống kê. Tổ chức điều tra thống kê về Nghiên cứu và phát triển năm 2012 trên địa bàn thành phố.

6.4. Tài chính cho hoạt động khoa học và công nghệ 
- Đầu tư kinh phí cho hoạt động khoa học và  công nghệ từng bước được nâng lên; vấn đề đa dạng hoá các nguồn đầu tư cho hoạt động khoa học và công nghệ đã thực sự được quan tâm. Ngân sách thành phố dành cho khoa học và công nghệ hàng năm liên tục tăng (10-20%/năm), từng bước đáp ứng nhu cầu phát triển khoa học, công nghệ của thành phố, song hiện nay vẫn còn khoảng cách khá xa so với chỉ tiêu 2% ngân sách chi như chủ trương của thành phố (hiện tại bình quân đạt 0,57%). 

- Ngoài kinh phí ngân sách địa phương, thành phố đã tranh thủ các nguồn khác đầu tư cho phát triển KH&CN như: kinh phí ngân sách trung ương, viện trợ quốc tế, vốn tự có và huy động khác của các doanh nghiệp ... Các nguồn vốn này chiếm tỷ trọng khá lớn trong đầu tư cho phát triển KH&CN của thành phố (bình quân chiếm trên 60%). cụ thể:

 + Kinh phí huy động từ ngân sách KH&CN trung ương thông qua các nhiệm vụ KH&CN cấp nhà nước, các nhiệm vụ hợp tác với các Viện, trường: Giai đoạn 1997 - 2000: trên 3.600 triệu đồng; Giai đoạn 2001 - 2005: trên 3.190 triệu đồng; và từ năm 2006 đến nay gần 6 tỷ đồng.

+ Nguồn viện trợ của nước ngoài thông qua các dự án hợp tác theo Nghị định thư, các dự án hợp tác song phương và hỗ trợ không hoàn lại về KH&CN huy động được khoảng trên 1,6 triệu USD (cả bằng tiền và thiết bị).

+ Các nguồn khác cho KH&CN ngoài ngân sách, tập trung chủ yếu thông qua việc thực hiện các nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố qua 16 năm huy động được: 169.731 triệu đồng  (chiếm 65,02% tổng kinh phí thực hiện); Kinh phí từ các doanh nghiệp đầu tư cho ứng dụng tiến bộ KH&CN khoảng trên 10 tỷ đồng 1 năm.

- Chủ trương trích một phần vốn của các dự án, công trình phát triển kinh tế- xã hội để giải quyết các nhiệm vụ khoa học - công nghệ liên quan đến nội dung và chất lượng của dự án, công trình chưa được thực hiện trên thực tế. Vấn đề chủ động huy động các nguồn đầu tư cho KH&CN chưa được các cấp, các ngành, cơ sở thực sự quan tâm. 

7. Hợp tác trong và ngoài nước về khoa học và công nghệ:
Hợp tác trong nước và quốc tế về KH&CN đã triển khai toàn diện trên các mặt (tư vấn và chuyên gia; nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; ứng dụng và chuyển giao công nghệ; hợp tác trong bồi dưỡng và đào tạo nhân lực KH&CN; chia sẻ, trao đổi thông tin KH&CN…), thu hút đươc sự quan tâm, tham gia của nhiều nhà khoa học trong và ngoài nước, huy động nguồn lực tài chính, đóng góp vào hoạt động KH&CN, giải quyết một số vấn đề phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; tăng cường tiềm lực KH&CN, trao đổi thông tin, học tập kinh nghiệm, nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ KH&CN của thành phố.
7.1. Hợp tác trong nước:

Việc hợp tác về KH&CN từng bước được đẩy mạnh với sự tham gia của  hơn 30 trường Đại học, hàng chục tổ chức KH&CN ở Trung ương, 63 địa phương trong cả nước. Các đơn vị trên địa bàn thành phố đã tổ chức trao đổi thông tin, học tập kinh nghiệm, ký kết các biên bản ghi nhớ về KH&CN với nhiều tổ chức khoa học công nghệ, trường đại học và các tỉnh bạn trong cả nước. Đặc biệt thành phố đã ký kết văn bản hợp tác toàn diện với Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam nhằm mục tiêu khai thác cơ sở vật chất, năng lực KH&CN của các cơ sở khoa học lớn, tranh thủ nguồn nhân lực KH&CN, tài chính từ các viện nghiên cứu, các trường đại học nhằm từng bước nâng cao hiệu quả, năng lực hoạt động KH&CN của thành phố:

- Các nhà khoa học của các trường đại học, các tổ chức KH&CN Trung ương đã triển khai hàng chục nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố, thuộc các lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, môi trường, trong đó có nhiều nhiệm vụ đạt kết quả tốt, phục vụ kịp thời yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố;  đã tham gia hàng trăm Hội đồng khoa học, hội thảo, tư vấn  các loại. 

- Việc cung cấp, trao đổi, chia sẻ thông tin được triển khai, từng bước đa dạng hình thức và nội dung: Tham gia mạng thông tin KH&CN Việt Nam VISTA, mạng nghiên cứu và đào tạo Việt Nam (VINAREN), mạng thông tin Nghiên cứu và Phát triển; mạng thông tin Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng ; CSDL Sở hữu trí tuệ.

7.2. Hợp tác quốc tế:

- Các cơ quan, tổ chức, đơn vị của thành phố  đã hợp tác với gần 30 quốc gia và vùng lãnh thổ để triển khai các hoạt động KH&CN, bồi dưỡng và đào tạo nhân lực KH&CN, trong đó có nhiều quốc gia phát triển có tiềm lực KH&CN mạnh, như Hoa Kỳ, Canada, Pháp, Hà Lan, Nga, Phần Lan, Hàn Quốc, Úc, Bỉ,…

- Hợp tác trong nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ: Các tổ chức, đơn vị của thành phố đã triển khai 22 nhiệm vụ KH&CN theo Nghị định thư, do các tổ chức chính phủ hoặc các tổ chức quốc tế tài trợ: 1 nhiệm vụ theo Nghị định thư ký kết với Hàn Quốc, 13 nhiệm vụ do trường đại học/cao đẳng thực hiện, 3 nhiệm vụ ký kết với thành phố Brest (Cộng hòa Pháp), 5 nhiệm vụ của các doanh nghiệp triển khai được hỗ trợ của Dự án đối tác đổi mới sáng tạo Việt Nam - Phần Lan (IPP)…Ngoài việc tranh thủ chuyên gia, tài chính, bước đầu đã  tranh thủ tiềm lực KH&CN của các đối tác nước ngoài phục vụ cho hoạt động nghiên cứu, như  sử dụng phòng thí nghiệm của trường Đại học Kangwon (Hàn Quốc), các phòng thí nghiệm của Brest Mestrolole Oceane (Cộng hòa Pháp)…
- Hợp tác trong ứng dụng và chuyển giao công nghệ đã được triển khai, thông qua việc nhận chuyển giao công nghệ, thiết bị từ nước ngoài, cùng với việc thích nghi làm chủ công nghệ của các doanh nghiệp (bao gồm các nội dung chuyển giao: máy móc thiết bị kèm công nghệ, bí quyết công nghệ, tài liệu kỹ thuật, trợ giúp kỹ thuật, đào tạo). Hoạt động này góp phần quan trọng nâng cao năng lực công nghệ, năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp, đẩy nhanh việc nghiên cứu ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn thành phố. Nhiều doanh nghiệp đã có được những sản phẩm trọng điểm, có sức cạnh tranh cao trên thị trường trong nước, một số sản phẩm đã tham gia vào thị trường xuất khẩu sang các nước phát triển và các nước trong khu vực. 

- Hoạt động hợp tác với nước ngoài trong việc bồi dưỡng và đào tạo nhân lực KH&CN đã được các trường đại học/cao đẳng trên địa bàn thành phố triển khai tích cực với việc hợp tác với các Viện nghiên cứu, các Trường đại học, trong đó có nhiều trường danh tiếng trên thế giới: Viện Hàn lâm khoa học liên bang Nga, Học viện kỹ thuật Cock (Ireland), Học viện Hàng hải California, Đại học Y Havard (Hoa Kỳ), Đại học Bách khoa Canaluna (Tây Ban Nha, Đại học Liege (Bỉ), Đại học quốc gia Seoul (Hàn Quốc)… Kết quả đã đào tạo 72 cán bộ (42 tiến sĩ, 30 thạc sĩ) có trình độ trên đại học tại nước ngoài. Bên cạnh đó, các trường Đại học đã cử hàng trăm sinh viên đi thực tập tại các trường đại học ở nước ngoài, và đã bước đầu cử giảng viên trao đổi giảng dạy tại một số trường đại học ở nước ngoài (Hoa Kỳ, Trung Quốc, Phần Lan).

- Một số hội nghị, hội thảo quốc tế về KH&CN đã được tổ chức tại thành phố với sự phối hợp, hỗ trợ của các quốc gia, tổ chức quốc tế: các hội nghị tiếp và làm việc với Brest Mestropole Oceane,các Hội thảo khoa học trong khuôn khổ Hội nghị hợp tác phi tập trung Việt - Pháp lần thứ 8 tại Hải Phòng, các Hội thảo về đổi mới sáng tạo do Dự án đổi mới sáng tạo Việt Nam – Phần lan IPP hỗ trợ, Hội thảo về khoa học hệ thống ISSS...

- Bên cạnh đó, hàng trăm lượt cán bộ KH&CN của thành phố đã được cử đi tham dự các hội nghị, hội thảo, các lớp bồi dưỡng, đào tạo, tập huấn tại nước ngoài liên quan đến quản lý khoa học công nghệ, sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn đo lường chất lượng, thông tin KH&CN, chuyển giao công nghệ, thị trường công nghệ,... góp phần nâng cao trình độ, năng lực, kiến thức hội nhập cho các cán bộ trong lĩnh vực này.

8. Đổi mới cơ chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ: 
- Công tác quản lý nhà nước về KH&CN của thành phố đã được kiện toàn về hệ thống tổ chức và tiếp tục hoàn thiện một bước về cơ chế quản lý,  góp phần quan trọng tạo ra sự chuyển biến tích cực và nâng cao hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực này trong điều kiện kinh tế thị trường. Cơ quan quản lý KH&CN của thành phố đã nhanh chóng có những đổi mới cả về tổ chức và nội dung hoạt động để phù hợp với yêu cầu phát triển chung của thành phố. Mạng lưới quản lý hoạt động KH&CN của các quận huyện, ngành được tăng cường củng cố. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước  từ cấp thành phố đến cấp quận huyện ngày càng rõ ràng và hoàn thiện hơn , nhất là sau khi có Thông tư liên tịch số 15 /TTLT-BKHCN-BNV ngày 15/7/2003 của Bộ Khoa học và công nghệ và Bộ Nội vụ. 

- Trên cơ sở chỉ đạo của Bộ KH&CN, thành phố tập trung nghiên cứu đổi mới cơ chế quản lý vào những vấn đề quan trọng, xuyên suốt quá trình quản lý, từ khâu xây dựng kế hoạch đến đánh giá thực hiện nhiệm vụ. Trong đó chú trọng đặc thù của kinh tế thị trường, đặc thù của hoạt động KH&CN nói chung, hoạt động KH&CN của Hải Phòng nói riêng. Với những kết quả bước đầu của đổi mới cơ chế, công tác quản lý nhà nước về KH&CN ngày càng được hoàn thiện, đi vào nề nếp, hiệu quả quản lý dần được nâng cao, đã góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả hoạt động khoa học và công nghệ, làm cho hoạt động này gắn bó chặt chẽ hơn với sản xuất và đời sống.

Tuy nhiên:

- Hệ thống tổ chức bộ máy, năng lực cán bộ, cơ chế quản lý cũng còn nhiều hạn chế trước yêu cầu của quá trình chuyển đổi sang kinh tế thị trường và sự nghiệp CNH, HĐH của thành phố. Cấp quận huyện mặc dù đã có Thông tư 
15/TTLT-BKHCN-BNV ngày 15/7/2003 của Bộ Khoa học và công nghệ và Bộ Nội vụ nhưng việc triển khai còn rất lúng túng, nhất là trong việc xác định nội dung cụ thể của nhiệm vụ quản lý; ở nhiều  ngành công tác quản lý trong lĩnh vực này còn chưa thực sự được coi trọng. Năng lực cán bộ quản lý mặc dù đã được nâng cao một bước nhưng trước yêu cầu của  quá trình đổi mới còn nhiều hạn chế, nhất là cấp quận, huyện, ngành. Cơ chế quản lý mặc dù đã được quan tâm đổi mới nhưng mới chỉ là bước đầu và chủ yếu là về các thủ tục quản lý. Nhiều nội dung đổi mới mang tính chiến lược còn đang trong quá trình tìm tòi, hoàn thiện.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Về những kết quả đạt được:

- Hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đã có những đóng góp thiết thực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Trình độ công nghệ sản xuất đã được nâng lên, góp phần nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa chủ yếu; nhiều chỉ tiêu quan trọng tác động lớn đến trình độ công nghệ đã được cải thiện và cao hơn nhiều bình quân chung cả nước. Chỉ tiêu năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP) của thành phố được cải thiện, đóng góp vào GDP thành phố tương đối khá. 

- Thị trường khoa học và công nghệ  thành phố bước đầu được hình thành. Một số yếu tố của thị trường bắt đầu xuất hiện, các sản phẩm khoa học và công nghệ dần thực sự trở thành hàng hoá, nhu cầu mua, bán công nghệ ngày càng tăng. Hoạt động sở hữu trí tuệ và tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng có bước tiến bộ, từng bước đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.
- Tiềm lực khoa học và công nghệ  của thành phố đã có bước phát triển mạnh. Đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ phát triển nhanh về số lượng, trưởng thành một bước về chất lượng, thích nghi dần với cơ chế kinh tế thị trường và có những đóng góp quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và khoa học và công nghệ  của thành phố. Các tổ chức khoa học và công nghệ  trên địa bàn phát triển mạnh, nhất là các đơn vị sự nghiệp công lập của Trung ương, các trường đại học, cao đẳng; đã và đang chuyển sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm. Hoạt động thông tin khoa học và công nghệ  góp phần tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách và các quy định của pháp luật về khoa học và công nghệ , phổ biến tri thức, nâng cao dân trí. Đầu tư kinh phí cho khoa học và công nghệ từ ngân sách nhà nước liên tục tăng hàng năm; huy động các nguồn đầu tư xã hội cho hoạt động khoa học và công nghệ có bước tiến bộ.  
- Hợp tác trong nước và quốc tế về khoa học và công nghệ  của thành phố đã triển khai toàn diện, có hiệu quả. Hệ thống tổ chức, cơ chế quản lý và hoạt động khoa học và công nghệ  đã có những đổi mới quan trọng.
2. Về những hạn chế, yếu kém:

- Hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ ở một số lĩnh vực hiệu quả chưa cao; công tác chuyển hóa kết quả nghiên cứu, áp dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống còn chưa được coi trọng đúng mức. Trình độ công nghệ sản xuất còn thấp, tỷ trọng thiết bị hiện đại chưa cao, chi phí nguyên vật liệu và năng lượng trong sản phẩm còn cao, sản phẩm sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế còn ít. Cơ sở hạ tầng về công nghệ cao còn yếu; tỷ trọng giá trị sản phẩm công nghệ cao, sản phẩm ứng dụng công nghệ cao trong tổng GDP của thành phố còn rất thấp.
- Nhân lực khoa học và công nghệ  tuy đã có bước phát triển về số lượng, nhưng chất lượng chưa cao, thiếu cán bộ đầu đàn, chuyên gia giỏi trong các lĩnh vực công nghệ cao. Tiềm lực của các tổ chức  khoa học và công nghệ  còn yếu, chức năng nhiệm vụ chồng chéo. Nguồn lực thông tin khoa học và công nghệ, nhất là thông tin số hóa, cơ sở dữ liệu chuyên ngành còn rất nhỏ bé. Kinh phí ngân sách cho khoa học và công nghệ  chưa đạt được 2% ngân sách chi.
- Thị trường khoa học và công nghệ  chậm phát triển. Hợp tác trong và ngoài nước về khoa học và công nghệ  thiếu trọng tâm, trọng điểm, chưa xác định rõ đối tác chiến lược. Cơ chế quản lý mặc dù đã được quan tâm đổi mới nhưng mới chỉ là bước đầu. Nhiều nội dung đổi mới mang tính chiến lược còn đang trong quá trình tìm tòi, hoàn thiện.
3- Nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém:

- Nhiều cấp, ngành, doanh nghiệp nhận thức về vai trò nền tảng, động lực của nghiên cứu, ứng dụng và phát triển khoa học và công nghệ chưa thật đầy đủ, chưa coi đây là một nhiệm vụ trọng tâm; chưa bố trí cán bộ lãnh đạo có đủ thẩm quyền trực tiếp chỉ đạo công tác khoa học và công nghệ. Đầu tư nguồn lực cho khoa học và công nghệ chưa tương xứng. 
- Việc thể chế hóa và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về khoa học và công nghệ đôi khi còn thiếu chủ động, quyết liệt. Chưa có các giải pháp đồng bộ và cơ chế kiểm tra, giám sát hiệu quả.
- Chưa hình thành nhu cầu tự thân của các doanh nghiệp và xã hội trong việc phát huy vai trò của khoa học và công nghệ.
PHẦN THỨ HAI

NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 
PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ PHỤC VỤ 
SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ĐẾN NĂM 2020, 

ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030 
I. QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN: 
1- Phát triển khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, là một trong những động lực quan trọng nhất để phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; là nền tảng và động lực để đổi mới mô hình tăng trưởng; là tiêu chí nâng cao sức mạnh tổng hợp, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế; là một trong những khâu đột phá để phát triển nhanh và bền vững thành phố. 

2- Tiếp tục đổi mới cơ bản và toàn diện hệ thống tổ chức, các cơ chế chính sách về khoa học và công nghệ phù hợp với cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 
3- Đầu tư cho nhân lực khoa học và công nghệ là đầu tư cho phát triển bền vững; tập trung xây dựng, phát triển và trọng dụng đội ngũ nhân lực khoa học và công nghệ. Coi trọng xây dựng và sử dụng hợp lý tiềm lực khoa học và công nghệ của thành phố; chú trọng phát huy vị thế của Hải Phòng, tranh thủ tối đa tiềm lực khoa học và công nghệ của Trung ương.
4- Phát triển khoa học và công nghệ hướng vào các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của thành phố; với cơ cấu kết hợp nhiều trình độ, nhiều tầng, lấy ứng dụng là chính, bảo đảm hiệu quả và vững chắc. Ưu tiên phát triển một số lĩnh vực công nghệ tiên tiến, công nghệ cao làm đòn bẩy cho công nghiệp hoá, hiện đại hoá các ngành, lĩnh vực trọng điểm; lựa chọn công nghệ thích hợp không gây ô nhiễm môi trường. 
 5- Ưu tiên và tập trung mọi nguồn lực cho phát triển khoa học và công nghệ. Tập trung đầu tư của Nhà nước vào các lĩnh vực trọng điểm, ưu tiên; đồng thời đẩy mạnh xã hội hoá hoạt động khoa học và công nghệ; coi doanh nghiệp và các đơn vị dịch vụ công là trung tâm của đổi mới và chuyển giao công nghệ, là nguồn cầu quan trọng nhất của thị trường khoa học công nghệ. 

6- Chủ động hội nhập quốc tế để cập nhật tri thức khoa học và công nghệ tiên tiến của thế giới; thu hút nguồn lực và chuyên gia khoa học và công nghệ có trình độ và chất lượng cao tham gia các dự án khoa học và công nghệ của thành phố.
II. MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN

1. Mục tiêu tổng quát 
Khoa học và công nghệ thực sự là động lực quan trọng nhất để nâng cao sức mạnh tổng hợp thành phố trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh. Nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế thành phố, thúc đẩy kinh tế tri thức, bảo vệ môi trường sinh thái, ứng phó với tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng…

Xây dựng và phát triển Hải Phòng trở thành trung tâm ứng dụng, chuyển giao khoa học và công nghệ của vùng duyên hải Bắc bộ và của cả nước trong lĩnh vực khoa học về biển, khoa học môi trường vào năm 2030.
2. Mục tiêu cụ thể
(1). Bảo đảm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ tham mưu, tư vấn, phản biện, xây dựng căn cứ khoa học cho các chủ trương, chính sách, quyết định của thành phố trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng và an ninh. Nâng cao hiệu quả mọi mặt của hoạt động ứng dụng khoa học và công nghệ, gắn bó chặt chẽ với sản xuất và đời sống; góp phần quan trọng tạo ra sự chuyển biến rõ rệt về năng suất, chất lượng và hiệu quả của nền kinh tế.

 (2). Đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ cao. Tỷ lệ giá trị sản phẩm công nghệ cao và sản phẩm ứng dụng công nghệ cao đạt 30% trong tổng giá trị sản xuất công nghiệp, 45% tổng GDP của thành phố vào năm 2015; đạt trên 40% tổng giá trị sản xuất công nghiệp vào năm 2020. 

(3). Tốc độ đổi mới công nghệ, thiết bị đạt 20 - 25%/năm; giá trị giao dịch của thị trường khoa học và công nghệ tăng trung bình 15-20%/năm. Đạt trình độ công nghệ tiên tiến trong khu vực trên một số lĩnh vực chủ yếu; các sản phẩm chủ yếu đạt tiêu chuẩn quốc tế, đủ khả năng cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước. Góp phần nâng tỷ trọng đóng góp của năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP) trong GDP lên khoảng 30% vào 2015, 40% vào năm 2020.

(4). Số lượng sáng chế, giải pháp hữu ích đăng ký bảo hộ đến năm 2015 tăng gấp 2 lần so với giai đoạn 2006-2010, đến năm 2020 tăng 2 lần so với giai đoạn 2011 - 2015; 100% bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích của Hải Phòng được ứng dụng vào thực tiễn sản xuất và đời sống; nằm trong nhóm địa phương đứng đầu cả nước về số lượng đơn đăng ký bảo hộ các đối tượng sở hữu công nghiệp; 100% các đặc sản, làng nghề truyền thống của Hải Phòng được đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp; số lượng đơn đăng ký nhãn hiệu ra nước ngoài tăng trung bình 20%/năm.
(5). Củng cố và tăng cường tiềm lực của các tổ chức khoa học và công nghệ của thành phố, tranh thủ tiềm lực khoa học và công nghệ của Trung ương; chuyển đổi các tổ chức khoa học và công nghệ công lập sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật. Hệ thống các tổ chức khoa học và công nghệ, các trường đại học trên địa bàn đủ khả năng giải quyết các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trọng điểm của thành phố, có sức lan tỏa trong vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc và vùng duyên hải Bắc bộ. 

(6). Phát triển nhân lực khoa học và công nghệ có trình độ cao, xây dựng đội ngũ chuyên gia giỏi, cán bộ khoa học và công nghệ đầu đàn. Phấn đấu đến 2020 nhân lực có trình độ cao đẳng, đại học trở lên đạt 850 người/vạn dân; tỷ lệ cán bộ nghiên cứu - phát triển đạt 12 - 13 người/vạn dân. Đội ngũ nhân lực khoa học và công nghệ trong các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu, tổ chức khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố tăng bình quân 20%/năm; phấn đấu cán bộ có trình độ trên đại học đạt 35% vào năm 2015, 40% vào năm 2020.

(7). Nâng tổng đầu tư xã hội cho khoa học và công nghệ đạt 1,5% GDP vào năm 2015, trên 2% GDP vào năm 2020; tăng mức đầu tư từ ngân sách cho khoa học và công nghệ bảo đảm tối thiểu 2% tổng chi ngân sách thành phố hàng năm.
(8). Đổi mới cơ bản hệ thống và cơ chế chính sách về khoa học và công nghệ theo hướng phù hợp với cơ chế thị trường, nâng cao hiệu quả hoạt động khoa học và công nghệ.

III. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU
1. Khoa học xã hội và nhân văn
- Nghiên cứu cung cấp những luận cứ khoa học góp phần nâng cao chất lượng các quyết định, chủ trương và công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố. Xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình nghiên cứu luận cứ phục vụ xây dựng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV (vào năm 2015) và XVI (vào năm 2020). 

- Nghiên cứu các vấn đề liên quan đến củng cố và xây dựng hệ thống chính trị, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước, xây dựng chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân trước yêu cầu chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa thành phố. 

- Nghiên cứu các vấn đề liên quan đến cơ chế chính sách, mô hình, giải pháp phát triển kinh tế với tốc độ nhanh và bền vững; thực hiện điều chỉnh cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế; các giải pháp về phát triển kinh tế tri thức; nâng cao sự đóng góp của TFP vào GDP thành phố.
- Nghiên cứu xây dựng các luận cứ khoa học, đề xuất các cơ chế, chính sách, mô hình, giải pháp khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới như: Phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa; phát triển công nghiệp hỗ trợ, phục vụ cho nông nghiệp, nông thôn; huy động các nguồn lực xã hội tham gia xây dựng nông thôn mới; sử dụng có hiệu quả đất nông nghiệp. Nghiên cứu xây dựng và áp dụng các giải pháp khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới như quy hoạch, kiến trúc, xây dựng cơ sở hạ tầng, cảnh quan nông thôn mới gắn với bảo tồn các giá trị truyền thống, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững; chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp, phát triển kinh tế, xã hội nông thôn; bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống của nông thôn mới Hải Phòng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; bảo đảm dân chủ và an sinh xã hội nông thôn mới; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nông thôn mới; nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị nông thôn mới. Nghiên cứu hoàn thiện mô hình nông thôn mới thành phố Hải Phòng. Nghiên cứu các giải pháp phát triển các ngành kinh tế phi nông nghiệp (công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề nông thôn). Nghiên cứu các giải pháp áp dụng, nhân rộng mô hình "Cánh đồng mẫu lớn".
- Nghiên cứu các vấn đề liên quan đến đổi mới cơ chế quản lý và thực hiện xã hội hoá phát triển văn hoá, xã hội, giáo dục - đào tạo, thể thao, chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân; xây dựng con người Hải Phòng; giải pháp đẩy mạnh xoá đói, giảm nghèo, gắn phát triển kinh tế với tiến bộ , công bằng xã hội, khắc phục mặt trái của đô thị hoá nhanh và kinh tế thị trường; luận cứ xây dựng và phát triển văn hoá, văn minh đô thị đáp ứng yêu cầu của đô thị loại 1, đô thị trung tâm cấp quốc gia. Tiếp tục nghiên cứu, khai thác những giá trị truyền thống lịch sử, văn hoá, dân tộc tốt đẹp của Hải Phòng.

2. Quản lý,  khai thác, sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên nước và nguồn tài nguyên khoáng sản

Nguồn tài nguyên nước và tài nguyên khoáng sản là nguồn vật chất quan trọng cho sự phát triển bền vững và ngày càng khan hiếm, hiệu quả sử dụng nguồn tài nguyên thấp. Nguồn tài nguyên nước phụ thuộc vào nguồn nước mặt của các dòng sông (sông Giá, sông Rế, sông Đa Độ), không có nguồn nước ngầm, đang đứng trước nguy cơ nhiễm mặn do nước biển dâng.

Hướng phát triển: 

(1). Tiết kiệm nguồn tài nguyên. Sử dụng tiết kiệm nguồn tài nguyên nước trong sử dụng nước tưới tiêu nông nghiệp, chú trọng công nghệ tuần hoàn nước trong thành phố và công nghệ ngọt hóa nước biển.

(2). Đánh giá tài nguyên, tổng trữ lượng khoáng sản ở tầng sâu, sử dụng công nghệ khai thác hiệu quả cao, an toàn, đảm bảo môi trường sinh thái.

(3). Tích cực nghiên cứu, khai thác sử dụng nguồn tài nguyên phi truyền thống như năng lượng mặt trời, sức gió...

Nội dung nghiên cứu:

(1). Quy hoạch, quản lý, sử dụng nguồn tài nguyên nước hiệu quả.

(2). Tiết kiệm nước. Sử dụng công nghệ tuần hoàn trong sử dụng nước công nghiệp, trong tưới tiêu.

(3). Ngọt hóa nước biển.

(4). Quy hoạch, quản lý, khai thác sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên khoáng sản.
3. Công nghệ biển

- Đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu về biển và hải đảo, vùng nước sâu, xa bờ phục vụ phát triển bền vững kinh tế biển, bảo vệ chủ quyền biển đảo, bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia.

- Nghiên cứu các luận cứ khoa học cho việc quy hoạch không gian biển và hải đảo; nghiên cứu quản lý và khai thác có hiệu quả các tài nguyên hải sản, cảnh quan du lịch, khoáng sản, năng lượng sóng biển và thuỷ triều.

- Nghiên cứu luận cứ và giải pháp, ứng dụng công nghệ mới trong phát triển các ngành kinh tế biển quan trọng đối với phát triển kinh tế xã hội thành phố như công nghiệp đóng tàu, cảng biển, nuôi trồng, đánh bắt, chế biến hải sản, dịch vụ cảng và hàng hải.

4. Công nghiệp 

- Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ cho mục tiêu tăng trưởng công nghiệp theo chiều sâu, ưu tiên khuyến khích phát triển công nghiệp phụ trợ, phát triển các sản phẩm công nghiệp sử dụng công nghệ cao, tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường, có khả năng tạo ra giá trị kinh tế cao, đóng góp lớn cho GDP của thành phố, tăng nhanh hàm lượng khoa học, công nghệ trong sản phẩm công nghiệp. 

- Xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình khoa học và công nghệ hỗ trợ nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm trọng điểm, chủ lực; chương trình đổi mới và nâng cao trình độ công nghệ của thành phố. Tập trung vào một số lĩnh vực công nghiệp ưu tiên, trọng điểm của thành phố như: cơ khí chế tạo; điện tử, điện lạnh, tin học; công nghiệp hoá chất, nhựa; đúc, luyện kim, cán, kéo thép; sản xuất vật liệu xây dựng; dệt - may, giầy dép. 

Cụ thể:

a) Lĩnh vực cơ khí, chế tạo:

- Đóng mới và sửa chữa tầu thuỷ: Nâng cấp các cơ sở đóng tầu hiện có, từng bước đầu tư đổi mới trang thiết bị, công nghệ, nhất là những công nghệ cơ bản có tính chất quyết định đến năng suất, chất lượng sản phẩm. Nâng cấp cơ sở vật chất và trình độ công nghệ sửa chữa để đáp ứng nhu cầu sửa chữa ngày càng tăng của đội tàu biển quốc gia và quốc tế. Ứng dụng công nghệ CAD trong thiết kế, đổi mới công nghệ phóng dạng và hạ liệu, áp dụng kỹ thuật số trong hạ liệu với các máy cắt Plasma kỹ thuật CNC. Ứng dụng công nghệ hiện đại trong làm sạch bề mặt kim loại và sơn phủ. Ứng dụng rộng rãi công nghệ hàn tự động. Nâng cao trình độ công nghệ chế tạo vỏ tầu bằng hợp kim nhôm Panel hoặc vật liệu mới. Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ sản xuất các phụ kiện và nghi khí hàng hải, từng bước nâng cao tỷ lệ nội địa hoá.


- Cơ khí, chế tạo: Đẩy mạnh hoạt động tiếp nhận chuyển giao, đổi mới và nâng cao trình độ công nghệ sản xuất theo hướng ứng dụng công nghệ cao, tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường. Tập trung đầu tư đổi mới công nghệ cho những khâu có giá trị gia tăng cao trong chuỗi giá trị sản phẩm: thiết kế, chế tạo khuôn mẫu, chế tạo những linh kiện phức tạp, đòi hỏi độ chính xác cao. Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ và phát triển sản xuất một số sản phẩm cơ điện tử, điện tử hoá các sản phẩm cơ khí. Hình thành một số trung tâm gia công CAD/CAM/PLC/CNC, làm hạt nhân cho các khu công nghiệp, công nghệ cao, hỗ trợ cho việc đào tạo, nghiên cứu ứng dụng trong công nghiệp và tiền đề cho các bước phát triển tiếp theo.
b) Lĩnh vực điện tử, điện lạnh, tin học 


- Chủ động nghiên cứu, tiếp nhận chuyển giao công nghệ hiện đại về sản xuất linh phụ kiện điện tử, điện lạnh, viễn thông, CNTT, tập trung chú trọng vào các khâu thiết kế, tạo khuôn mẫu, chế tạo linh kiện, màn hình.

- Chuẩn bị cơ sở hạ tầng và đào tạo nguồn nhân lực có trình độ quản lý và trình độ công nghệ cao, tăng cường năng lực nội sinh, tiếp thu và làm chủ công nghệ tiên tiến, tự thiết kế và sản xuất các sản phẩm công nghiệp điện, điện tử có sức cạnh tranh cao.
c) Công nghiệp hoá chất, nhựa

Hỗ trợ nghiên cứu hoàn thiện, thích nghi công nghệ nhập, sáng tạo công nghệ nội sinh, tập trung nâng cấp đổi mới công nghệ ở những khâu quyết định chất lượng sản phẩm để nâng cao chất lượng, khả năng cạnh tranh trên thị trường, sản xuất sản phẩm mới thay thế nhập ngoại trong lĩnh vực sơn, cao su, ắc quy, chất tẩy rửa, nhựa, bột nhẹ, vật liệu xây dựng nhựa. Nâng cấp công nghệ sản xuất theo hướng tự động hoá, điều khiển theo chương trình, trang bị hệ thống thiết bị tự kiểm tra chất lượng sản phẩm.

d) Đúc, luyện kim, cán, kéo thép

- Công nghệ đúc, luyện kim: đẩy nhanh tiến trình đổi mới công nghệ sản xuất. Sử dụng công nghệ sản xuất hiện đại, tiết kiệm năng lượng, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Chú trọng phát triển sản phẩm kim loại cao cấp, kim loại hỗn hợp có tính năng ưu việt.

- Với công nghệ cán, kéo thép: đầu tư công nghệ sản xuất thép tấm, thép lá thép thanh, thép hình, phục vụ công nghiệp đóng và sửa chữa tàu; nâng cao chất lượng thép xây dựng tiến tới xuất khẩu. 

- Tập trung cao cho việc đổi mới, nâng cao, tiếp nhận chuyển giao công nghệ tiên tiến, hiện đại về sản xuất gang, phôi thép. Chú trọng tiếp thu công nghệ sản xuất các kim loại cao cấp (có hàm lượng các bon và các tạp chất thấp, kim loại màu có tính năng đặc biệt), các hợp kim đặc chủng với nhiều đặc tính nổi trội. 

e) Sản xuất vật liệu xây dựng

- Đổi mới công nghệ, nâng cao công suất, đảm bảo chất lượng sản phẩm, tiết kiệm nguyên liệu, hạ giá thành sản phẩm, đáp ứng các tiêu chuẩn về môi trường đối với các sản phẩm: xi măng, thuỷ tinh bao bì, thuỷ tinh dân dụng cao cấp, sứ vệ sinh, gạch ốp lát, vật liệu trang trí nhẹ, siêu nhẹ, vật liệu chống cháy, cách âm, cách nhiệt.


- Tập trung tiếp nhận và nhân rộng công nghệ sản xuất vật liệu không nung từ các nguyên liệu như đá mạt, cát và tro xỉ nhiệt điện theo hướng công nghệ hiện đại, quy mô lớn, kích thước lớn, nhẹ để thay thế dần vật liệu nung. 

g) Dệt - may, giầy dép


- Đổi mới công nghệ theo hướng nâng cao chất lượng, đa dạng về chủng loại, mẫu mốt đáp ứng nhu cầu trong nước cũng như xuất khẩu, bảo đảm tăng thường xuyên kim ngạch xuất khẩu và có đủ khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước, khu vực và thế giới.


- Tổ chức sản xuất hợp lý các cơ sở hiện có, đầu tư thiết bị tiên tiến ở khâu then chốt, quyết định chất lượng sản phẩm để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. 


- Đầu tư tạo ra nhiều chỗ làm việc mới với đa dạng loại hình và quy mô đầu tư, với phương án sản phẩm linh hoạt ứng dụng nhanh công nghệ mới. 


- Nâng cao năng lực và các giải pháp công nghệ tiên tiến trong thiết kế mẫu mốt thời trang nhằm chào hàng và tiếp cận trực tiếp với khách hàng không phải qua khâu trung gian.


- Đầu tư công nghệ sản xuất nguyên phụ liệu để chủ động cung ứng từ trong nước, tạo tiền đề hạn chế dần tình trạng làm gia công.


- Chú trọng đầu tư công nghệ xử lý, tái chế phế liệu. 
5. Giao thông vận tải

- Nghiên cứu các cơ chế, chính sách thu hút vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải với các phương thức đầu tư mới như BOT, BT, PPP; cơ chế và chính sách về phí và giá từ các dịch vụ giao thông để tăng nguồn thu; các cơ chế, chính sách, giải pháp phát triển vận tải khách công cộng bằng các hình thức hiện đại, hạn chế phương tiện cá nhân, nâng cao hiệu quả vận tải, giảm ùn tắc và ô nhiễm môi trường; các cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển các ngành công nghiệp và công nghiệp phụ trợ phục vụ giao thông vận tải.

- Nghiên cứu các giải pháp tổ chức, quản lý giao thông vận tải hợp lý, khoa học, từng bước hiện đại; ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ GIS trong quản lý, quy hoạch và khảo sát thiết kế; từng bước khắc phục tình trạng ùn tắc và tai nạn giao thông.

- Ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ về giao thông vận tải  trong thiết kế, thi công các công trình giao thông bảo đảm nhanh, hiệu quả, tiên tiến. 

6. Nông, lâm nghiệp, thủy sản

Hướng phát triển:

(1). Chú trọng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học. Tiếp tục đưa nhanh tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, phấn đấu nâng cao trình độ công nghệ và giá trị gia tăng trên một đơn vị diện tích, tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của nông sản, góp phần xây dựng nền nông nghiệp sản xuất hàng hoá lớn, hiệu quả và bền vững. Quy hoạch, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của các khu nông nghiệp công nghệ cao với quy mô và mô hình thích hợp với Hải Phòng, chuẩn bị những tiền đề quan trọng cho phát triển nền nông nghiệp đô thị sinh thái.
(2). Nghiên cứu chọn giống cây trồng, giống vật  nuôi, nuôi trồng thuỷ hải sản. Ứng dụng rộng rãi công nghệ sinh học để tạo các giống cây, con mới có năng suất cao, chất lượng tốt, chống chịu với sâu bệnh và có khả năng thích ứng điều kiện biến đổi khí hậu; xác định và phòng chống các loại dịch bệnh nguy hiểm mới phát sinh, tạo các chế phẩm sinh học phục vụ phát triển nông nghiệp bền vững. 

Nội dung nghiên cứu:

(1). Nghiên cứu, chuyển giao ứng dụng trong chăn nuôi gia cầm, nuôi trồng thuỷ sản, phòng nguồn dịch bệnh.

(2). Nghiên cứu ứng dụng công nghệ quản lý sau thu hoạch (Quản lý chất lượng nông sản theo chuỗi).

(3). Đảm bảo môi trường sinh thái. Quản lý khai thác sử dụng nguồn nước phục vụ nông nghiệp. Nghiên cứu phát triển công nghệ và công cụ, thiết bị tiên tiến, đồng bộ cho sản xuất nông nghiệp, thuỷ sản. Nghiên cứu ứng dụng các công nghệ, thiết bị, vật liệu tiên tiến trong khảo sát, thiết kế, thi công các công trình thủy lợi nhằm đáp ứng nhu cầu tưới tiêu chủ động, phòng tránh thiên tai, phát triển nông nghiệp, thuỷ sản thích ứng với biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

(4). Xây dựng những luận cứ khoa học cho các dự án, đề án, cơ chế chính sách phục vụ chủ trương phát triển thuỷ sản trở thành ngành kinh tế trọng điểm của Hải Phòng, thành trung tâm thuỷ sản của khu vực phía Bắc. 

(5). Đưa nhanh các tiến bộ khoa học và công nghệ vào hoạt động nuôi trồng, khai thác, chế biến, bảo vệ nguồn lợi và dịch vụ hậu cần thuỷ sản theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phấn đấu đạt trình độ các nước trong khu vực về công nghệ.

Cụ thể:

a) Về nông-lâm nghiệp

* Trồng trọt: 


- Từng bước ứng dụng có hiệu quả công nghệ sinh học trong lai tạo, sản xuất giống cây trồng chất lượng cao, nâng cao trình độ thâm canh, đa dạng hoá sản phẩm nông nghiệp. Đưa nhanh việc ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô tế bào thực vật vào sản xuất. 


- Ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ xây dựng mô hình vùng lúa cao sản, chất lượng cao và xuất khẩu, vùng rau tập trung, vùng nguyên liệu cho chế biến công nghiệp, ứng dụng các tiến bộ KH&CN triển khai hiệu quả mô hình cánh đồng mẫu lớn.


- Tiếp tục hoàn thiện công nghệ sản xuất giống lúa lai chất lượng và năng suất cao để Hải Phòng trở thành một trong những địa phương sản xuất giống lúa lai lớn của miền Bắc.


- Tập trung nghiên cứu ứng dụng, khảo nghiệm các giống lúa ở các vùng sinh thái theo xu hướng giống chất lượng và thích ứng với biến đổi khí hậu. Khảo nghiệm các giống rau màu để phục vụ cho vùng rau an toàn của thành phố. Khảo nghiệm các giống cây trồng mới phục vụ chế biến và xuất khẩu. Khảo nghiệm các loại thuốc bảo vệ thực vật để phòng trừ sâu bệnh hại có hiệu quả, không gây ô nhiễm môi trường. 


- Nghiên cứu áp dụng rộng rãi các biện pháp và mô hình canh tác tiên tiến, hiệu quả cao, mở rộng diện tích cây ăn quả, hoa, cây cảnh, chọn giống có năng suất cao chất lượng tốt theo hướng sản xuất hàng hoá, cải tạo vườn tạp, phục vụ chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng CNH, HĐH. 


- Nghiên cứu ứng dụng các biện pháp hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, sử dụng chế phẩm sinh học trên rau, lúa, phát triển mô hình vùng rau an toàn. Nghiên cứu các biện pháp phòng trừ một số bệnh mới phát sinh trên cây trồng. 


- Nghiên cứu các biện pháp và mô hình nâng cao hiệu quả phủ xanh đất trống đồi trọc, quản lý và phát triển rừng phòng hộ, rừng ngập mặn, trồng thử các cây lâm nghiệp mới.

* Chăn nuôi:


- Tiếp tục ứng dụng có hiệu quả công nghệ sinh học trong lai tạo, sản xuất giống gia cầm, thủy cầm,  gia súc có hiệu quả kinh tế cao, phục vụ chế biến và xuất khẩu. 


- Khảo nghiệm các giống vật nuôi  để nhanh chóng tiếp cận công nghệ lai tạo giống mới dần thay thế giống cũ, giống kém chất lượng. Thực nghiệm, lựa chọn các giống mới đưa vào cơ cấu vật nuôi. Tập trung cho chăn nuôi lợn. 


- Mở rộng các mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm theo phương thức công nghiệp, kinh tế trang trại, gia trại, gắn với công nghiệp chế biến, sản xuất hàng hoá và xuất khẩu.


- Nghiên cứu và đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả phòng trị dịch ở gia súc, gia cầm. Xây dựng quy trình kỹ thuật, mô hình vùng an toàn dịch bệnh đối với một số bệnh quan trọng ở Hải phòng, mô hình xử lý chất thải chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường. 


- Nghiên cứu sử dụng các thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm chất lượng và hiệu quả cao. Xây dựng quy trình nuôi dưỡng gia súc, gia cầm trên cơ sở nguồn thức ăn sẵn có của địa phương kết hợp với nguồn thức ăn bổ xung chất lượng cao.

* Bảo quản, chế biến nông sản:


- Đưa công nghệ mới vào bảo quản, chế biến theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn, quy mô công nghiệp và trang trại, góp phần đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Tập trung vào công nghệ chế biến những nông sản chính, có sản lượng lớn, chủ đạo trong cơ cấu cây trồng, vật nuôi của thành phố, có chú ý vùng nguyên liệu ở các tỉnh lân cận và hướng vào xuất khẩu. Quản lý chất lượng nông sản theo chuỗi.

- Lựa chọn một cơ cấu công nghệ có trình độ hợp lý, phù hợp với quy mô hộ gia đình. Ưu tiên quy mô vừa và nhỏ, đặc biệt là kinh tế hộ gia đình.

* Cơ khí hoá, phát triển ngành nghề nông thôn:


- Lựa chọn công nghệ thích hợp ít chất thải để phát triển một số làng nghề, ngành, nghề truyền thống, tạo việc làm, phát triển công nghiệp nông thôn, ổn định xã hội. 


- Hình thành mô hình cụm dịch vụ cơ khí, cơ điện phục vụ sản xuất nông nghiệp và chế biến nông sản.


- Nghiên cứu, ứng dụng những giải pháp về cơ khí thuộc các lĩnh vực làm đất, tưới tiêu, thu hoạch, chế biến.


- Nghiên cứu công nghệ, sản xuất các dụng cụ, thiết bị phục vụ công nghiệp hoá nông nghiệp, nông thôn, nhất là trong lĩnh vực chế biến với quy mô nhỏ, hộ gia đình, trang trại như thiết bị, dụng cụ làm đất, thu hoạch, tưới tiêu, sấy, bảo quản, xay nghiền, vận chuyển cơ giới....

* Thuỷ lợi:


- Ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ vào các công trình thuỷ lợi, các kỹ thuật và giải pháp chống xói mòn... 


- Ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ vào các công trình đầu mối và công trình thuỷ nông... bảo vệ mái đê biển, hoàn thiện giải pháp kỹ thuật xây kè biển. 


- Ứng dụng mô hình điều hành tưới có trợ giúp của máy tính trong tưới tiêu; phát triển các công nghệ tưới tiết kiệm nước.


- Ứng dụng kết quả nghiên cứu về mô hình dự báo xâm nhập mặn phục vụ sản xuất nông nghiệp.

b) Về thuỷ sản 

* Nuôi trồng:


+ Nghiên cứu xây dựng cơ cấu nuôi trồng hợp lý, hiệu quả trên cả 3 vùng nước mặn, lợ, ngọt. Chú ý vùng nuôi nước ngọt và nuôi biển.


+ Nghiên cứu các giải pháp chủ động cung cấp giống, nhất là những đối tượng nuôi trồng cho hiệu quả kinh tế cao. Phấn đấu để Hải Phòng thành trung tâm sản xuất giống thuỷ sản miền Bắc. Nghiên cứu các mô hình, các giải pháp quản lý giống.


+ Nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật, hoàn thiện các mô hình nuôi trồng thuỷ sản theo hướng tập trung, thâm canh năng suất cao, nâng cao hiệu quả đầm nuôi, tận dụng và mở rộng diện tích, mở rộng nghề nuôi nhuyễn thể, lồng bè trên biển... Chú ý các mô hình nuôi kết hợp bảo vệ môi trường sinh thái.


+ Nghiên cứu, tổ chức sản xuất và sử dụng các chủng loại thức ăn có chất lượng, hiệu quả cao. Chú ý sử dụng nguồn nguyên liệu tại chỗ.


+ Nghiên cứu, áp dụng các giải pháp bảo vệ môi trường, phòng trừ dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm trong nuôi trồng thuỷ sản.
* Khai thác:


+ Tiếp tục ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật phục vụ đánh bắt xa bờ có hiệu quả như kỹ thuật dò tìm luồng cá, thông tin liên lạc phòng tránh thiên tai, mô hình kiêm nghề, hoàn thiện ngư cụ phục vụ khai thác xa bờ.


+ Nghiên cứu chuyển đổi cơ cấu nghề nghiệp phù hợp với sự biến động nguồn lợi vùng biển ven bờ, hiện tượng nước biển dâng.


+ Áp dụng công nghệ khai thác chọn lọc nhằm bảo vệ nguồn lợi và nâng cao hiệu quả khai thác.


+ Nghiên cứu cơ chế, chính sách phát triển nghề cá nhân dân.

* Bảo quản và chế biến:


+ Nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới bảo quản sản phẩm sau thu hoạch, đặc biệt là các sản phẩm tươi sống, ăn liền.


+ Đầu tư đổi mới công nghệ chế biến theo hướng phát huy năng lực công nghệ thiết bị hiện có, đồng thời từng bước đầu tư công nghệ, thiết bị hiện đại để nâng cao chất lượng và đa dạng hoá chủng loại sản phẩm, phát triển thị trường trong nước và xuất khẩu (đặc biệt thị trường EU và Bắc Mỹ). Xây dựng Hải Phòng thành trung tâm chế biến thuỷ sản lớn ở khu vực phía Bắc, có khả năng cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu.

7. Chăm sóc và bảo vệ  sức khỏe nhân dân 
- Tiếp cận trình độ tiên tiến của các nước trong khu vực và thế giới, làm chủ được các công nghệ, kỹ thuật tiên tiến trong chẩn đoán và điều trị bệnh tật ở người; trong dự phòng các bệnh truyền nhiễm, nguy hiểm, các bệnh lạ mới phát sinh; bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm...
- Ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật và công nghệ mới trong y học hiện đại, nghiên cứu ứng dụng y học cổ truyền để nâng cao năng lực chẩn đoán, điều trị, chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ cộng đồng.

- Tổng kết thực tiễn, đề xuất các mô hình, giải pháp phòng chống và điều trị các bệnh, dịch nguy hiểm phổ biến ở Hải Phòng.

- Phát triển y học biển. Đặc biệt tập trung các bệnh, mô hình chăm sóc sức khoẻ đặc thù phục vụ vùng biển đảo, các bệnh nghề nghiệp liên quan đến kinh tế biển đảo.

- Nghiên cứu mô hình và các giải pháp tăng cường chăm sóc và bảo vệ bà mẹ, trẻ em; mô hình chăm sóc sức khỏe ban đầu, bác sỹ gia đình; thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình.

- Nghiên cứu mô hình và các giải pháp tăng cường và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về y tế như quản lý chất lượng các bệnh viện, quản lý dược phẩm, chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, tuyên truyền giáo dục sức khỏe, kinh tế y tế, nâng cao năng lực hoạt động của y tế cơ sở... trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường. 

8.Quản lý và phát triển đô thị 

- Nghiên cứu luận cứ phục vụ xây dựng và giải pháp thực hiện quy hoạch và chiến lược phát triển đô thị; luận cứ cho các quy chế phối kết hợp giữa các cơ quan chức năng và chính quyền trong quản lý và phát triển đô thị; mô hình đô thị kinh tế - sinh thái, mô hình chính quyền đô thị.


- Nghiên cứu luận cứ cho giải pháp thể chế hoá sự tham gia của nhân dân vào công tác lập và thực hiện quy hoạch. Nghiên cứu xây dựng và ứng dụng các mô hình xã hội hoá quản lý đô thị.

- Nghiên cứu luận cứ cho chính sách tạo vốn phát triển cơ sở hạ tầng đô thị, phát triển nhà ở đô thị, kinh tế đô thị, quy hoạch không gian đô thị. Nghiên cứu các giải pháp kiến trúc, xây dựng để có những công trình đẹp, chất lượng cao, có bản sắc trong phát triển đô thị Hải Phòng.

- Ứng dụng công nghệ và giải pháp hiện đại, đào tạo nhân lực, nâng cao năng lực và chất lượng quy hoạch không gian đô thị, thiết kế đô thị, thiết kế quy hoạch công trình ngầm, thiết kế ánh sáng, kiến trúc, xây dựng, đạt trình độ tiên tiến trong khu vực.

- Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đô thị và xây dựng. Xây dựng hệ thống thông tin địa lý (GIS) phục vụ quản lý quy hoạch đô thị, quản lý giao thông đô thị, quản lý đất đai, các công trình ngầm, hạ tầng kỹ thuật đô thị.

- Áp dụng các thiết bị thi công tiên tiến, hiện đại nhằm nâng cao năng suất và chất lượng công trình; ứng dụng các giải pháp xử lí nền móng tiên tiến trong thi công nền móng công trình nhà, cầu, đường... phù hợp với nền đất yếu Hải Phòng. Nghiên cứu, sử dụng vật liệu mới trong xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, nhà ở và trang trí nội thất; cải thiện chất lượng các công trình và nhà ở. Nghiên cứu phát triển cây xanh đô thị, các công trình hạ tầng xã hội.
9. Kinh tế dịch vụ

- Nghiên cứu luận cứ, các giải pháp và mô hình phát triển các ngành dịch vụ chủ lực có hàm lượng chất xám cao, có lợi thế và tầm ảnh hưởng cao trong nước như: các hoạt động dịch vụ logistics; du lịch biển; phát triển mạng lưới thương mại và xây dựng thương hiệu; hiện đại hóa và mở rộng các dịch vụ tài chính, ngân hàng; hiện đại hóa và nâng cao chất lượng các dịch vụ bưu chính, viễn thông.

- Nghiên cứu các giải pháp huy động các nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng, xây dựng nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế dịch vụ.

- Đổi mới, hiện đại hóa công nghệ, thiết bị xếp dỡ hàng hóa; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, vận hành hệ thống cảng và hoạt động hải quan. 

10. Quốc phòng và an ninh


- Nghiên cứu các luận cứ và giải pháp gắn phát triển kinh tế - xã hội với nhiệm vụ củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội.
- Nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ hiện đại trong chỉ huy tác chiến, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng tránh thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên biển.

11. Ứng dụng và phát triển công nghệ cao 
a) Công nghệ thông tin
- Ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong mọi lĩnh vực, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng. Đến năm 2020 cơ bản xây dựng được chính quyền điện tử, công dân điện tử, doanh nghiệp điện tử và phát triển thương mại điện tử tại Hải Phòng. 

- Công nghiệp công nghệ thông tin trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, có tốc độ phát triển hàng năm cao so với các lĩnh vực khác, có tỷ lệ đóng góp cho tăng trưởng GDP của thành phố ngày càng tăng; làm nòng cốt để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế thành phố. 

Cụ thể:
- Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước phải nhằm từng bước xây dựng một chính quyền điện tử hiện đại từ thành phố đến các sở ngành, quận, huyện, xã, phường, thị trấn; nâng cao hiệu lực, hiệu quả, đổi mới phương thức quản lý nhà nước; bảo đảm công khai, dân chủ, minh bạch trong phục vụ người dân và doanh nghiệp; gắn bó chặt chẽ với quá trình cải cách hành chính, tiến tới xây dựng”thành phố điện tử”phù hợp với khuôn mẫu về mô hình chính quyền điện tử cấp địa phương, phù hợp với các quy định về cơ sở dữ liệu quốc gia, về an toàn, bảo mật, bảo đảm tính tương thích trong hoạt động và liên thông với mạng liên kết vùng và mạng quốc gia. Phát triển thương mại điện tử cần được gắn kết chặt chẽ với việc đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, góp phần thúc đẩy sản xuất và thương mại nhằm nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp trong bối cảnh Việt Nam hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế thế giới.

- Phát triển công nghiệp công nghệ thông tin thành một ngành kinh tế mũi nhọn, chủ lực, phát triển bền vững, tăng trưởng cao, ổn định, định hướng vào xuất khẩu, là hạt nhân thúc đẩy nhanh quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá thành phố và các vùng lân cận; góp phần vào tăng trưởng kinh tế, làm tiền đề hỗ trợ các ngành công nghiệp khác phát triển. Đi thẳng vào công nghệ hiện đại, đẩy mạnh hợp tác quốc tế để khai thác nguồn vốn và công nghệ mới. Đầu tư nước ngoài đóng vai trò quan trọng hàng đầu trong phát triển công nghiệp công nghệ thông tin. Công nghiệp công nghệ thông tin có tốc độ tăng trưởng trung bình đạt 30% - 35 %/năm. Đến năm 2020, tổng giá trị sản xuất công nghiệp công nghệ thông tin chiếm khoảng 20% tổng giá trị sản xuất công nghiệp của thành phố.

- Hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông là hạ tầng kinh tế xã hội được ưu tiên phát triển, đảm bảo công nghệ hiện đại, quản lý và khai thác hiệu quả. Phát triển cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin phải đi trước một bước nhằm tạo cơ sở cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông. Đầu tư vào hạ tầng thông tin và truyền thông là đầu tư chiều sâu, mang lại lợi ích lâu dài cho toàn xã hội. Xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông tiên tiến, hiện đại, hoạt động hiệu quả, an toàn và tin cậy, có độ bao phủ rộng khắp. Phát triển mạnh mạng thế hệ sau (NGN) nhằm cung cấp đa dịch vụ trên một hạ tầng thống nhất. Đẩy mạnh phát triển mạng truy nhập băng rộng để bảo đảm phát triển các ứng dụng trên mạng như: Chính phủ điện tử, thương mại điện tử, đào tạo, khám chữa bệnh từ xa và các ứng dụng khác. Các mạng viễn thông di động phát triển tiến tới hệ thống thông tin di động thế hệ thứ 3 (3G) và các thế hệ tiếp sau. Phát triển các dịch vụ phù hợp với xu hướng hội tụ công nghệ phát thanh, truyền hình, công nghệ thông tin và viễn thông, đáp ứng kịp thời nhu cầu trao đổi thông tin của toàn xã hội. 

b) Công nghệ sinh học
- Ứng dụng có trọng điểm các công nghệ gen, tế bào, vi sinh, enzym-protein, tin sinh học, nano sinh học… ; phát triển công nghệ sinh học đạt trình độ công nghệ tiên tiến trong khu vực; xây dựng nền công nghiệp sinh học thành một ngành kinh tế - kỹ thuật công nghệ cao, sản xuất được một số sản phẩm chủ lực và có đóng góp quan trọng cho tăng trưởng kinh tế của thành phố; nghiên cứu ứng dụng có hiệu quả vào một số lĩnh vực chủ yếu trong nông nghiệp, thủy sản, y tế, bảo vệ môi trường,... 
Cụ thể:

- Đẩy mạnh ứng dụng có hiệu quả công nghệ sinh học để tạo ra các giống cây trồng, vật nuôi, chủng vi sinh vật, các chế phẩm sinh học mới có năng suất chất lượng và hiệu quả kinh tế cao phục vụ tốt nhu cầu chuyển đổi cơ cấu kinh tế trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn (theo hướng phát triển nông nghiệp đô thị sinh thái). Nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của nông sản hàng hoá phục vụ tốt nhu cầu tiêu dùng của địa phương và xuất khẩu. Sản xuất thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm và thuỷ sản, phân vi sinh, thuốc kích thích và điều hoà sinh trưởng, thuốc trừ sâu, phòng chống dịch bệnh, thử nghiệm sử dụng các loại phân bón hữu cơ với quy trình và chế độ canh tác phù hợp để sản xuất sản phẩm sạch. Tiếp nhận chuyển giao và ứng dụng rộng rãi công nghệ nuôi cấy mô tế bào thực vật trong sản xuất nông nghiệp, phát triển mạnh ở một số đối tượng có giá trị kinh tế cao. Hỗ trợ phát triển mạnh các mô hình ứng dụng cấp huyện để từ đó nhân rộng.

- Tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ, tạo ra các giống thủy sản có năng suất, chất lượng cao, sản xuất được nhiều chế phẩm CNSH và ứng dụng vào sản xuất phục vụ nuôi trồng và phát triển thủy sản địa phương. Nghiên cứu và ứng dụng rộng rãi và có hiệu quả công nghệ sau thu hoạch, công nghệ chế biến, tăng tỷ lệ thủy, hải sản được chế biến bằng CNSH, nâng cao sức cạnh tranh của các sản phẩm trên thị trường, phục vụ nhu cầu tiêu dùng của địa phương cũng như trong nước và xuất khẩu.
- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học trong bảo vệ môi trường và an toàn lương thực - thực phẩm. Đầu tư công nghệ và sản phẩm sinh học phục vụ cho lĩnh vực môi trường, đặc biệt là các công nghệ và sản phẩm đáp ứng yêu cầu cho xử lý nước thải, rác thải, khí thải của thành phố. Tạo ra các công nghệ và sản phẩm sinh học với chi phí thấp, gần gũi với tự nhiên và con người để bảo vệ môi trường.

- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ chăm sóc sức khoẻ nhân dân; trong đó đặc biệt chú trọng ứng dụng công nghệ tế bào gốc phục vụ chẩn đoán, điều trị các loại bệnh nguy hiểm, thay thế các mô, cơ quan.


- Chuẩn bị cơ sở vật chất và đào tạo nhân lực để có đủ điều kiện tiếp cận những ứng dụng ở trình độ cao. Xây dựng được đội ngũ các nhà khoa học và các tổ chức nghiên cứu có khả năng nghiên cứu, sáng tạo ra công nghệ mới, nâng cao vị thế về công nghệ sinh học trong các lĩnh vực trọng điểm của thành phố Hải Phòng.
c) Công nghệ tự động hoá 

- Tập trung ứng dụng công nghệ tự động hóa vào 3 khâu: thiết kế, quá trình công tác và kiểm tra, đo lường.

- Kết hợp một cách hợp lý giữa việc đổi mới công nghệ (kể cả đổi mới từng phần, hiện đại hoá từng khâu, từng bộ phận) với việc tận dụng các công nghệ hiện có nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư và khai thác mọi tiềm lực vốn có phục vụ phát triển sản xuất. 

- Tranh thủ đi thẳng vào ứng dụng công nghệ tự động hoá hiện đại có chọn lọc, phù hợp đối với từng ngành, từng lĩnh vực sản xuất và trong từng giai đoạn phát triển khác nhau. Chủ động trong chuyển giao công nghệ và nghiên cứu làm chủ công nghệ nhập để khai thác nâng cao hiệu quả ứng dụng, đồng thời làm cơ sở cho việc nghiên cứu sáng tạo nâng cao. 

Một số ứng dụng cụ thể:

- Ứng dụng công nghệ tự động hoá trong thiết kế: Tự động thiết kế trong các ngành kinh tế nhờ trợ giúp của máy tính . Yêu cầu phải đạt được: Hoàn toàn thiết kế tự động trong các ngành dệt, may, da giày xuất khẩu. Tự động thiết kế các máy công cụ, các dụng cụ cơ khí và các chi tiết cơ khí chủ yếu. Trong ngành đóng tàu, công nghệ CAD được ứng dụng rộng rãi trong tạo dáng, thiết kế vỏ tàu và hoàn toàn tự động hoá thiết kế cho loại tàu dưới 10.000 tấn. Sử dụng các chương trình tự động hoá thiết kế và tính toán trong thiết kế cơ khí, xây dựng công trình, xây dựng giao thông.

- Ứng dụng công nghệ tự động hoá trong các quá trình công tác: Lắp ráp, bảo trì bảo hành các hệ thống SCADA (hệ thống điều khiển giám sát và xử lý số liệu) trong các ngành năng lượng, chế biến thực phẩm, nuôi trồng thuỷ sản, bảo vệ môi trường, xăng dầu. Đẩy mạnh áp dụng công nghệ CNC các máy công cụ, thiết bị công tác. Nghiên cứu ứng dụng và phát triển kỹ thuật rô bốt, ưu tiên áp dụng trong một số ngành có các công đoạn sản xuất nguy hiểm cho con người như sản xuất vật liệu xây dựng, hoá chất và một số ngành về sản xuất độc hại về môi trường. Đẩy mạnh áp dụng công nghệ PLC điều khiển tự động các máy công tác và hệ thống chấp hành.

- Tự động hoá đo lường và xử lý thông tin các quá trình công nghệ: Các hệ thống đo lường công nghiệp, bảo vệ môi trường và xử lý thông tin phải tự động hoá đến 80%. Đẩy mạnh tự động hoá các thiết bị đo lường, ngư khí cụ hàng hải, thuỷ sản, các chủng loại cân điện tử hiện số và truyền số liệu, công tơ thẻ, máy dò cá... 

d) Công nghệ vật liệu mới
- Tiếp nhận công nghệ và phát triển ứng dụng có hiệu quả các vật liệu mới có các tính năng kỹ thuật cao trong sản xuất công nghiệp, sản xuất hàng tiêu dùng, y tế: vật liệu Laser y tế, các loại thép đặc biệt, vật liệu từ tính, vật liệu quang học, vật liệu Compozi, vật liệu bao bì dễ phân hủy. 

- Khuyến khích và hỗ trợ nghiên cứu chế tạo các vật liệu tiên tiến từ nguồn nguyên liệu trong nước, đặc biệt là nguyên liệu sinh học; các tổ hợp vật liệu mới trong công nghiệp, xây dựng và dân dụng như bê tông cốt kim, bê tông polyme, các tổ hợp vật liệu chịu nhiệt, chịu tác động môi trường, bền, nhẹ... 

e) Công nghệ năng lượng tái tạo và môi trường
- Nghiên cứu sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời, sức gió, sóng biển; ứng dụng các công nghệ và giải pháp tiết kiệm năng lượng. 

- Ứng dụng các giải pháp, công nghệ hiện đại, kỹ thuật mới xử lý, cải thiện ô nhiễm môi trường, đặc biệt xử lý chất thải nông nghiệp và cải thiện môi trường khu vực làng nghề, nông thôn, các sông, hồ, khu công nghiệp của Hải Phòng; ứng dụng công nghệ sản xuất sạch, công nghệ thân thiện với môi trường trong sản xuất, kinh doanh; phát triển công nghệ tái chế chất thải. 

IV.  GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò nền tảng, động lực, giải pháp đột phá để phát triển kinh tế - xã hội của khoa học và công nghệ

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp chính quyền, ban ngành  về vai trò của khoa học và công nghệ trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và thành phố. Xác định việc phát huy và phát triển khoa học và công nghệ là một nhiệm vụ trọng tâm, là một trong những nội dung lãnh đạo quan trọng của người đứng đầu chính quyền các cấp từ thành phố đến cơ sở. 

- Gắn các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển khoa học và công nghệ với các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của thành phố của từng cấp, từng ngành; xây dựng kế hoạch ứng dụng và phát triển khoa học và công nghệ là một nội dung của quy hoạch, kế hoạch phát triển của từng ngành, địa phương.

- Thường xuyên quán triệt, đẩy mạnh tuyên truyền, cung cấp thông tin về vai trò nền tảng, động lực và là lực lượng sản xuất trực tiếp của khoa học và công nghệ  đối với phát triển kinh tế-xã hội, để lãnh đạo các cấp, các ngành, doanh nghiệp nhận thức được cơ hội và thách thức trước các xu thế quốc tế, nhất là xu thế hội nhập và và  phát triển kinh tế tri thức.
2. Tiếp tục đổi mới toàn diện hệ thống tổ chức, cơ chế quản lý, hoạt động khoa học và công nghệ; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về KH&CN

  a) - Tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, biên chế; nâng cao năng lực quản lý của các phòng chức năng  thuộc Sở. Đổi mới cơ chế quản lý hoạt động KH&CN, trọng tâm là cơ chế quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ . 

- Củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu quả công tác quản lý hoạt động KH&CN của các quận, huyện, sở ngành theo hướng xác định rõ nội dung, trách nhiệm và thẩm quyền quản lý; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách KH&CN; hiện đại hóa, tăng cường cơ sở vật chất phục vụ quản lý.

- Tham mưu thành phố ban hành các quy định phục vụ quản lý  như Quy định về tổ chức hoạt động, thẩm định, xét duyệt, công nhận  sáng kiến; Quy định về thẩm định công nghệ; Quy định về quản lý các hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ…

- Tăng cường  thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành, chuyên đề theo sự chỉ đạo của Bộ KH&CN và Thành phố.

Về hệ thống quản lý

- Đổi mới hệ thống quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ  theo hướng tinh giản, tập trung cho xây dựng chiến lược, cơ chế, chính sách; tăng cường năng lực điều phối liên ngành, liên vùng, giảm bớt chức năng tác nghiệp cụ thể.
- Củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu quả quản lý của các quận, huyện, sở ngành theo hướng xác định rõ nội dung, trách nhiệm và thẩm quyền quản lý; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách khoa học và công nghệ ; hiện đại hóa, tăng cường cơ sở vật chất phục vụ quản lý.

- Nghiên cứu ban hành các quy định phục vụ quản lý như Quy định về công tác sáng kiến; Quy định về quản lý công nghệ; Quy định về quản lý các hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ…

b) Về cơ chế quản lý

- Tiếp tục đổi mới cơ bản, toàn diện và đồng bộ cơ chế quản lý hoạt động khoa học và công nghệ phù hợp với cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động khoa học và công nghệ theo hướng hội nhập quốc tế, phục vụ phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững, xây dựng cơ sở để hình thành kinh tế tri thức của thành phố .

- Xây dựng cơ chế tăng cường sự tham gia, đóng góp của các doanh nghiệp trong việc thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ  phục vụ trực tiếp nhu cầu cụ thể của doanh nghiệp. 

- Nghiên cứu, điều chỉnh cơ cấu các nhiệm vụ khoa học và công nghệ   thuộc các lĩnh vực trong việc xác định, thực hiện nhiệm vụ hàng năm. Chú trọng đến cơ cấu các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực công nghiệp, ứng dụng công nghệ cao, tập trung hỗ trợ các dự án cải tiến thiết bị, hoàn thiện, đổi mới công nghệ, nghiên cứu tạo ra công nghệ có tính tiên tiến để sản xuất ra sản phẩm mới hoặc nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm. 

- Xây dựng các Chương trình khoa học và công nghệ  trọng điểm, có mục tiêu, đảm bảo tính liên ngành và tạo đột phá về việc ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất và đời sống. Ưu tiên các nhiệm vụ ứng dụng, tiếp thu đổi mới công nghệ nhằm tạo ra sản phẩm có sức cạnh tranh cao trên thị trường.

c) Về cơ chế hoạt động khoa học và công nghệ
- Đổi mới các cơ chế hoạt động khoa học và công nghệ  từ hành chính, bao cấp sang cơ chế thị trường; gắn kết chặt chẽ giữa sản xuất kinh doanh với nghiên cứu, đào tạo; doanh nghiệp đóng vai trò là trung tâm ứng dụng và đổi mới công nghệ. 

- Xây dựng các cơ chế nhằm khuyến khích, hỗ trợ chuyển giao công nghệ, hỗ trợ ứng dụng kết quả vào thực tiễn sản xuất và đời sống. 

- Có các cơ chế động viên, tôn vinh tài năng trong hoạt động khoa học và công nghệ  , khen thưởng kịp thời, xứng đáng những công trình được áp dụng vào thực tiễn mang lại hiệu quả cao.

- Nghiên cứu áp dụng, bổ sung các cơ chế, chính sách khuyến khích các đơn vị hoạt động theo hướng doanh nghiệp khoa học và công nghệ, hoạt động theo Nghị định 115/NĐ-CP về cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm. Gắn kết giữa các cơ quan nghiên cứu với doanh nghiệp trên cơ sở phân chia lợi ích để nâng cao tính thực tiễn theo cơ chế thị trường.

3. Phát triển  nhân lực khoa học và công nghệ 

Xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ có trình độ cao, ngang tầm các nước có trình độ phát triển khá trong khu vực, tâm huyết, trung thực, tận tụy; có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất và năng lực tốt, có cơ cấu phù hợp với Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội thành phố, bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ mới.  Xây dựng và quản lý quy hoạch phát triển nhân lực khoa học và công nghệ; đề xuất các chính sách đào tạo, sử dụng, thu hút, trọng dụng, đãi ngộ, tôn vinh đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ; đa dạng hóa các loại hình, cấp độ đào tạo, nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực khoa học và công nghệ; đẩy mạnh hợp tác quốc tế về phát triển nhân lực khoa học và công nghệ. Tập trung thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp về phát triển nhân lực chất lượng cao theo Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 11-4-2008 của Thành ủy.

Cụ thể:

* Xây dựng, quản lý quy hoạch nhân lực KH&CN.

- Xây dựng, tổ chức thực hiện và quản lý tốt quy hoạch, kế hoạch phát triển nhân lực KH&CN của thành phố. 

* Chính sách đào tạo, sử dụng, thu hút, trọng dụng, đãi ngộ, tôn vinh đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ:

- Rà soát, đánh giá các cơ chế, chính sách phát triển nhân lực KH&CN đã ban hành, kiến nghị chỉnh sửa để bảo đảm tính nhất quán, đồng bộ trong triển khai thực hiện .

- Xây dựng và thực hiện chính sách đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, thu hút, trọng dụng, đãi ngộ, tôn vinh đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ, nhất là các chuyên gia giỏi, có nhiều đóng góp. Chú trọng xây dựng cơ chế thích hợp, hiệu quả để thu hút các chuyên gia giỏi, các nhà khoa học đầu ngành của Trung ương.

- Tạo môi trường thuận lợi, điều kiện vật chất để cán bộ khoa học và công nghệ phát triển bằng tài năng và hưởng lợi ích xứng đáng với giá trị lao động sáng tạo của mình. 

- Có chính sách đào tạo, bồi dưỡng, trọng dụng đặc biệt đối với cán bộ khoa học và công nghệ đầu đàn, cán bộ khoa học và công nghệ được giao chủ trì nhiệm vụ quan trọng của thành phố, cán bộ khoa học và công nghệ trẻ tài năng. 

- Có chính sách hỗ trợ cán bộ khoa học và công nghệ đi làm việc và thực tập có thời hạn tại các tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp ở nước ngoài để giải quyết các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có tầm thành phố, kết hợp bồi dưỡng, đào tạo nâng cao trình độ. 

*  Đa dạng hóa các loại hình, cấp độ đào tạo, nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực KH&CN:

- Đầu tư, liên doanh, liên kết, nâng cấp, mở rộng hệ thống cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nhân lực KH&CN chất lượng cao với trình độ phù hợp. Khuyến khích ưu đãi liên doanh, liên kết, kêu gọi đầu tư mở các cơ sở đạo tạo trình độ trên đại học của các trường đại học danh tiếng trong nước và quốc tế, các viện nghiên cứu KH&CN đầu ngành của quốc gia, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ cao, trọng điểm, ưu tiên. Thông qua cơ chế liên kết giữa các trường đại học, cao đẳng, các tổ chức nghiên cứu và doanh nghiệp, các cán bộ khoa học và công nghệ có điều kiện tham gia giảng dạy, nghiên cứu khoa học, sáng tạo công nghệ đáp ứng yêu cầu thực tiễn.
- Lựa chọn cán bộ nghiên cứu và giảng dạy, cử đi học nâng cao tại các trường đại học, viện nghiên cứu trong nước hoặc nước ngoài; mời các chuyên gia, các nhà khoa học đầu ngành về làm việc tại các trường, các tổ chức khoa học và công nghệ, trực tiếp tham gia các chương trình, dự án, hợp đồng chuyển giao công nghệ... trong quá trình làm việc hướng dẫn, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ khoa học và công nghệ của thành phố. 

- Phối hợp với các Bộ, Ngành Trung ương xây dựng và phát triển Trường Đại học Hàng hải Việt Nam trở thành trường trọng điểm quốc gia; cùng với Trường Đại học Hải Phòng trở thành các trường đại học có chất lượng cao, đa ngành, đa lĩnh vực. Tạo điều kiện để Trường Đại học Y, Đại học Dân lập cùng phát triển.

- Nghiên cứu, phối hợp đầu tư về cơ sở vật chất, thiết bị nghiên cứu, thí nghiệm, lực lượng cán bộ của các đơn vị Viện Tài nguyên và Môi trường biển, Viện Nghiên cứu Hải sản, Viện Y học biển, các Trung tâm nghiên cứu ứng dụng, các trường đại học, cao đẳng, các bệnh viện chuyên khoa đầu ngành của thành phố… để đủ sức nghiên cứu và giải quyết các nhiệm vụ khoa học đang đặt ra, góp phần đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ KH&CN có trình độ cao của thành phố.

* Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về phát triển nhân lực KH&CN: 

- Tiếp tục duy trì và tăng cường đầu tư, nâng cao hiệu quả đào tạo sau đại học từ ngân sách nhà nước, có chính sách ưu tiên gửi đi đào tạo các chuyên ngành công nghệ cao ở các nước phát triển. 

- Mở rộng phương thức đào tạo trong nước có sự tham gia của các chuyên gia nước ngoài không chỉ ở các trường đại học mà cả ở các tổ chức nghiên cứu khoa học và công nghệ trên địa bàn.

- Tiếp tục thúc đẩy hợp tác song phương, đa phương trong hợp tác quốc tế về đào tạo, bồi dưỡng, học tập kinh nghiệm cho nguồn nhân lực KH&CN. Thu hút các nguồn vốn từ nước ngoài (ODA,FDI,…) đầu tư tiềm lực cho các cơ sở đào tạo nhân lực KH&CN. 

4. Củng cố, tăng cường tiềm lực và phát triển  các tổ chức khoa học và công nghệ 
- Củng cố, sắp xếp lại và phát triển các tổ chức khoa học và công nghệ công lập của thành phố theo hướng mỗi ngành, mỗi lĩnh vực có những cơ sở trọng điểm để đủ sức giải quyết những nhiệm vụ khoa học và công nghệ của ngành, lĩnh vực; bảo đảm chức năng nhiệm vụ không chồng chéo và tính mạng lưới, hệ thống để phát huy sức mạnh. Tập trung đầu tư xây dựng một số đơn vị hoạt động khoa học và công nghệ đủ năng lực nghiên cứu, tiếp thu chuyển hoá kết quả khoa học và công nghệ, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới: Nâng cao năng lực của Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ , Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng; Liên hiệp Khoa học - sản xuất sản phẩm kỹ thuật cao; nâng cấp Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn thành Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội; Nâng cấp Sàn Giao dịch công nghệ và thiết bị thành Sàn Giao dịch công nghệ và thiết bị vùng Duyên hải Bắc bộ. Tăng cường năng lực của Trung tâm Thông tin khoa học và công nghệ  .

- Hình thành các khu hoặc vùng ứng dụng công nghệ, kỹ thuật cao thích hợp với Hải Phòng. Củng cố, kiện toàn nâng cao hiệu quả hoạt động của các khu, vùng, cơ sở ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao; Tập trung cho lĩnh vực công nghệ sinh học, công nghệ thông tin, công nghệ tự động hoá và công nghệ vật liệu mới. Trước mắt, tập trung điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Khu nghiên cứu, chuyển giao và ươm tạo công nghệ theo hướng xây dựng Khu nghiên cứu, đào tạo, trình diễn và chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp cho phù hợp với tình hình mới, xúc tiến xây dựng Khu công nghiệp công nghệ kỹ thuật cao, Khu công nghệ thông tin tập trung của thành phố. 
- Tăng cường tiềm lực khoa học và công nghệ của các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố, chú ý khai thác năng lực khoa học và công nghệ của các tổ chức, các trường đại học của trung ương. 
- Thúc đẩy hình thành các doanh nghiệp khoa học và công nghệ, hỗ trợ các doanh nghiệp thành lập tổ chức nghiên cứu và phát triển trực thuộc.

5. Phát triển thông tin khoa học và công nghệ 

- Xây dựng mạng lưới thông tin khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố, trong đó tập trung xây dựng Trung tâm Thông tin khoa học và công nghệ  Hải Phòng thành một Trung tâm thông tin khoa học và công nghệ  mạnh và hiện đại làm nòng cốt cho hoạt động thông tin khoa học và công nghệ  của toàn thành phố. 
- Phát triển mạnh dịch vụ cung cấp, tổng hợp - phân tích thông tin, số liệu thống kê khoa học và công nghệ bảo đảm chất lượng, đáp ứng nhu cầu lãnh đạo, quản lý, dự báo hoạch định chiến lược, chính sách phát triển, sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường khoa học và công nghệ của thành phố. 
- Xây dựng nguồn lực thông tin và phát triển các cơ sở dữ liệu về khoa học và công nghệ phục vụ quản lý, trước mắt là các cơ sở dữ liệu về nhân lực khoa học và công nghệ, các tổ chức khoa học và công nghệ, các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn, về các công trình nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, sở hữu trí tuệ, trình độ công nghệ,... 
- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến tri thức khoa học và công nghệ góp phần nâng cao dân trí phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, xoá đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. 
- Phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật, các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp, các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn để đẩy mạnh tuyền truyền, phổ biến tri thức khoa học và công nghệ.
- Đa dạng hoá các hình thức cung cấp thông tin, chú trọng tổ chức các hội thảo, hội nghị khoa học về những lĩnh vực công nghệ cao, xu thế phát triển của thế giới và khu vực, góp phần nâng cao nhận thức về nền kinh tế tri thức và xã hội thông tin. Mở chuyên mục thường xuyên trên truyền hình về phổ biến kiến thức, trao đổi về tri thức KH&CN.
- Phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật, các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp, các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn để đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến tri thức KH&CN.
6. Tăng cường đầu tư kinh phí cho hoạt động khoa học và công nghệ 
- Bảo đảm tốc độ tăng tỷ lệ đầu tư từ ngân sách cho khoa học và công nghệ lớn hơn tốc độ tăng chi ngân sách thành phố, đồng thời đẩy mạnh đa dạng hoá các nguồn đầu tư ngoài ngân sách nhà nước cho phát triển khoa học và công nghệ. Phấn đấu ngân sách giành cho hoạt động khoa học và công nghệ của thành phố hàng năm đạt 2% ngân sách chi, tổng mức đầu tư của toàn xã hội cho khoa học và công nghệ đạt 1,5% GDP. 
Nguồn kinh phí từ ngân sách KH&CN của thành phố tập trung cho những nhiệm vụ nghiên cứu xây dựng luận cứ khoa học cho các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế và xã hội chung của thành phố, nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, hỗ trợ triển khai các chương trình trọng điểm về KH&CN, hỗ trợ cho hoạt động nghiên cứu áp dụng tiến bộ kỹ thuật, đổi mới công nghệ của các doanh nghiệp và khu vực nông nghiệp, nông thôn, hỗ trợ hoạt động chuyển hoá nhằm đưa nhanh các tiến bộ KH&CN vào thực tiễn sản xuất và đời sống.

- Vận dụng tốt các cơ chế, chính sách khuyến khích của Nhà nước và địa phương để các doanh nghiệp đầu tư kinh phí nhiều hơn cho nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và áp dụng tiến bộ kỹ thuật. 
- Chủ động mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, chủ yếu thông qua việc xây dựng một số dự án đón đầu để sẵn sàng thu hút các nguồn tài trợ quốc tế. 
- Tranh thủ tối đa nguồn ngân sách từ trung ương thông qua các đề tài, dự án cấp nhà nước, dự án nông thôn miền núi, hoạt động hợp tác quốc tế... 
- Thành lập quỹ  phát triển khoa học và công nghệ của thành phố.

  - Khái toán nhu cầu kinh phí cho hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 2014-2020 như sau :
Đơn vị tính: Tỷ đồng 
	Năm
	Đầu tư xã hội cho KHCN (2014-2015 là 1,5%; 2016-2020 là 2%GDP)
	Ngân sách TP giành cho KH&CN (2% NS chi)
	Huy động khác ngoài ngân sách TP

	
	Tổng
	Sự nghiệp
	Đầu tư phát triển 
	Tổng
	Sự nghiệp
	Đầu tư phát triển 
	Tổng
	% trên tổng đầu tư xã hội

	2014
	1.223,584
	611,792
	611,792
	304
	152
	152
	920,5
	75,227

	2015
	1.382,650
	691,325
	691,325
	342
	171
	171
	1.040,1
	75,227

	2016
	2.092,410
	1.046,205
	1.046,205
	388
	194
	194
	1.704,0
	81,437

	2017
	2.374,886
	1.187,443
	1.187,443
	440
	220
	220
	1.934,4
	81,453

	2018
	2.695,495
	1.347,748
	1.347,748
	500
	250
	250
	2.196,0
	81,469

	2019
	3.059,387
	1.529,694
	1.529,694
	566
	283
	283
	2.493,0
	81,486

	2020
	3.472,404
	1.736,202
	1.736,202
	642
	321
	321
	2.830,1
	81,502

	Tổng
	16.300,817
	8.150,408
	8.150,408
	3.182
	1.591
	1.591
	13.118,817
	80,474


(Phương án sử dụng và huy động kinh phí các nguồn có phụ lục kèm theo)

7. Phát triển thị trường khoa học và công nghệ

a) Hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới và nâng cao trình độ công nghệ, thúc đẩy, kích cầu thị trường khoa học và công nghệ


- Xây dựng lộ trình đổi mới công nghệ đối với các lĩnh vực sản xuất các sản phẩm trọng điểm, sản phẩm chủ lực của thành phố. 

- Hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng và thực hiện lộ trình đổi mới công nghệ theo nguyên tắc: Lộ trình đổi mới công nghệ là công cụ liên kết giữa sản phẩm, công nghệ và thị trường. 

- Tổ chức đào tạo về quản lý công nghệ, quản trị công nghệ và cập nhật công nghệ mới cho các kỹ sư, kỹ thuật viên. Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về đổi mới công nghệ cho cán bộ quản lý doanh nghiệp. 
- Hỗ trợ doanh nghiệp khai thác cơ sở dữ liệu thông tin về công nghệ; hỗ trợ tham gia các hội chợ, triển lãm về khoa học và công nghệ, tìm kiếm công nghệ. 
- Hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp tham gia chương trình đổi mới công nghệ; chương trình nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm trọng điểm, chủ lực; chương trình phát triển tài sản trí tuệ của thành phố
b) Hỗ trợ phát triển hàng hóa, thương mại hóa sản phẩm khoa học và công nghệ, phát triển tài sản trí tuệ.

- Hỗ trợ, khuyến khích hoạt động nghiên cứu chuyển hóa, làm thích nghi công nghệ hiện đại nhập của nước ngoài để chuyển giao cho các doanh nghiệp trong nước. Hỗ trợ các hoạt động xúc tiến thị trường; tìm kiếm, mua công nghệ nguồn, công nghệ cao trong một số ngành, lĩnh vực ưu tiên, trọng điểm. 
- Tạo điều kiện cho các viện nghiên cứu, tổ chức khoa học và công nghệ, trường đại học ở Trung ương và địa phương trình diễn, giới thiệu sản phẩm khoa học và công nghệ, công nghệ mới. 
- Tạo lập và phát triển tài sản trí tuệ trong nước và nước ngoài cho các sản phẩm mang tính đặc thù, sản phẩm đặc sản có thế mạnh của Hải Phòng nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường trong nước và quốc tế. Khuyến khích, hỗ trợ thương mại hoá các sáng chế và các đối tượng sở hữu công nghiệp. 

- Tổ chức lại, nâng cao hiệu quả và đi vào thực chất phong trào lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật ở mọi lĩnh vực, với sự tham gia của mọi đối tượng, đặc biệt là phong trào sáng tạo trong công nhân, nông dân, thanh thiếu niên. Khuyến khích các doanh nghiệp tham gia các giải thưởng về sở hữu trí tuệ, các cuộc thi sáng tạo trên địa bàn thành phố và cả nước.
c) Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, tư vấn, môi giới chuyển giao công nghệ.

- Triển khai các cơ chế, chính sách, quy định của nhà nước, thể chế hoá các giao dịch trong thị trường khoa học và công nghệ. Tiếp tục triển khai cơ chế, chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc xúc tiến, đẩy mạnh các chương trình hợp tác, hoạt động đối ngoại hướng tới mở rộng thị trường, hỗ trợ một phần kinh phí để các doanh nghiệp tham gia hội chợ, triển lãm về khoa học và công nghệ trong nước, và quốc tế. 
- Tăng cường tổ chức, tham gia các chợ công nghệ thiết bị trong và ngoài thành phố. Phát triển các hoạt động chợ, hội chợ, xúc tiến mua bán công nghệ, sản phẩm khoa học và công nghệ. 
- Tập trung tăng cường cơ sở vật chất, đào tạo nhân lực, tìm kiếm đối tác, nâng cao hiệu quả hoạt động của Sàn giao dịch công nghệ và thiết bị Hải Phòng; kết nối với các sàn giao dịch công nghệ trong nước, khu vực và thế giới. Phát triển và quản lý các tổ chức trung gian tư vấn, môi giới. 

 8. Hợp tác trong nước và quốc tế về khoa học và công nghệ

- Ban hành cơ chế, chính sách thu hút chuyên gia, cán bộ khoa học và công nghệ, mời các chuyên gia nghiên cứu, các nhà khoa học trong nước và quốc tế về làm việc tại các trường, các tổ chức khoa học và công nghệ trực tiếp tham gia các chương trình, dự án, hợp đồng chuyển giao công nghệ...
- Xây dựng cơ chế liên kết giữa các tổ chức khoa học và công nghệ - trường đại học - doanh nghiệp, hình thành mạng lưới trung tâm chuyển giao công nghệ, làm tốt chức năng “chuyển hóa” kết quả nghiên cứu đến các doanh nghiệp.

- Chủ động tham gia các chương trình nghiên cứu quốc tế như: ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng; phát triển và ứng dụng công nghệ sạch; năng lượng tái tạo và nhiên liệu sinh học; khoa học hệ thống, quản lý tổng hợp vùng bờ...

- Mở rộng quan hệ hợp tác phát triển khoa học, công nghệ trong và ngoài nước; tranh thủ sự giúp đỡ, hỗ trợ của các nước, các tổ chức quốc tế và trung ương trong các lĩnh vực đào tạo, quản lý, nghiên cứu khoa học, ứng dụng, đổi mới công nghệ. 

- Chủ động mở rộng và phát triển các quan hệ trao đổi và hợp tác quốc tế và trong nước về khoa học và công nghệ hướng vào giải quyết các mục tiêu ưu tiên của địa phương. 

- Tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, biên chế; nâng cao năng lực quản lý của các phòng chức năng  thuộc Sở. Đổi mới cơ chế quản lý hoạt động KH&CN, trọng tâm là cơ chế quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ . 

- Củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu quả công tác quản lý hoạt động KH&CN của các quận, huyện, sở ngành theo hướng xác định rõ nội dung, trách nhiệm và thẩm quyền quản lý; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách KH&CN; hiện đại hóa, tăng cường cơ sở vật chất phục vụ quản lý.

- Tham mưu thành phố ban hành các quy định phục vụ quản lý  như Quy định về tổ chức hoạt động, thẩm định, xét duyệt, công nhận  sáng kiến; Quy định về thẩm định công nghệ; Quy định về quản lý các hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ…

- Tăng cường  thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành, chuyên đề theo sự chỉ đạo của Bộ KH&CN và Thành phố.

PHẦN THỨ BA
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 Trên cơ sở Nghị quyết Hội đồng nhân dân thành phố ban hành, Ủy ban nhân dân thành phố có trách nhiệm:

- Chỉ đạo rà soát “Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ thành phố đến năm 2010, tầm nhìn 2020”, cập nhật, bổ sung, xây dựng "Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ thành phố đến năm 2020, định hướng 2030"; 
- Chỉ đạo xây dựng, phê duyệt và tổ chức thực hiện các  chương trình khoa học và công nghệ có mục tiêu, trọng điểm trong từng giai đoạn; cụ thể hóa thành nhiệm vụ hàng năm; 
(Mục tiêu, định hướng nội dung, biện pháp tổ chức thực hiện của các chương trình cụ thể đến 2020 có phụ lục kèm theo)

- Chỉ đạo các quận, huyện, các sở, ban, ngành có liên quan xây dựng các kế hoạch, chương trình, đề án, giải pháp phù hợp để triển khai thực hiện./.

                                                    T/M ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

                                                                        KT. CHỦ TỊCH

                                                                       PHÓ CHỦ TỊCH

                                                                          Đan Đức Hiệp 
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